Chuyên đề tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
Môi trường hiện nay đang là vấn đề nóng bỏng của toàn cầu, mọi quốc gia dù là phát triển hay đang phát triển thì các vấn đề môi trường hiện nay đang làm đau đầu họ. Sự ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và những sự cố môi trường diễn ra ngày càng ở mức độ cao đang đặt con người trước những sự trả thù ghê gớm của thiên nhiên. đặc biệt là ở những nước đang phát triển nơi nhu cầu cuộc sống hàng ngày của con người và nhu cầu phát triển của xã hội xung đột mãnh mẽ với sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên và môi trường.
Nước ta hiện nay vấn đề môi trường trở lên rất cấp bách và được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là ở các thành phố lớn nơi tập trung nhiều nhà máy, nhiều khu công nghiệp, nhiều bệnh viện và có mật độ dân số rất cao vì vậy hàng ngày thành phố phải chịu một khối lượng rác thải và nước thải từ các hộ gia đình và các cơ sở này là rất lớn. Do đó tình trạng ô nhiễm môi trường ở các thành phố ngày càng trở lên trầm trọng, đặc biệt là nguồn nước bị ô nhiễm gây hậu quả rất nghiêm trọng cho phát triển kinh tế xã hội và môi trường vì nước là nguồn tài nguyên rất quý giá nã  có vai trò và tầm quan trọng đối với mọi mặt hoạt động của đời sống kinh tế xã hội như:
-Nước là yếu tố hàng đầu không thể thiếu và không thể thay thế được trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Sự sống của con người và của các loài động, thực vật trên trái đất phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn nước.
-Trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản nước đóng vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa đối với một đất nước có nền nông nghiệp phát triển và nguồn lợi thuỷ sản phong phú như Việt Nam 
-Trong sản xuất công nghiệp, nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các ngành giao thông vận tải thuỷ, thuỷ điện, sản xuất, chế biến thực phẩm, nước giải khát. Ngoài ra nước là yếu tố không thể thiếu trong sản xuất giấy, vải, sợi và một số ngành công nghiệp khác…
-Nước có vai trò quan trọng trong việc phục vụ các nhu cầu nghỉ ngơi, chữa bệnh và du lịch. Tài nguyên nước cùng với các yếu tố môi trường khác như cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh… là điều kiện cho phát triển ngành kinh tế du lịch, dịch vụ.
-Một số vùng kinh tế ngập nước là nơi cư trú của các loài động, thực vật đặc hữu, trong đó có nhiều loài quý hiếm được pháp luật bảo vệ…
Vì vậy nếu như môi trường nước bị ô nhiễm nó sẽ phá vỡ trạng thái cân bằng tự nhiên của môi trường.
 Thành phố Hà Nội của chúng ta là thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Trong những năm gần đây Hà Nội có tốc độ phát triển rất nhanh cùng với nó là các vấn đề môi trường cũng luôn phát sinh theo, lượng rác thải ngày càng nhiều đổ bừa bãi ra hệ thống thoát nước làm cho hệ thống thoát nước đã yếu và thiếu lại càng yếu kém hơn trong việc thoát nước.
Trước những vấn đề đặt ra như vậy việc cải tạo hệ thống thoát nước và quản lý môi trường nước ở thành phố Hà Nội càng trở lên cấp thiết nhằm khắc phục tình trạng úng ngập và cải thiện môi trường, cảnh quan, thiên nhiên của Hà Nội góp phần vào phát triển bền vững của đất nước.
Chuyên đề của em gồm  3 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung
Chương II: Hiện trạng hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội 
Chương III: hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của dự án thoát nước.
Để hoàn thành chuyên đề này em đã được sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy giáo, cô giáo trong khoa và đặc biệt là sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Lê Trọng Hoa. Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong khoa Kinh tế – Quản lý Môi trường và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Trọng Hoa đã tận tình hướng dẫn em để hoàn thành chuyên đề một cách hoàn chỉnh.
CHƯƠNG I:   NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Phát triển bền vững:
Là sự thoả mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến sự thoả mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.
Phát triển bền vững trước hết là sự phát triển với sự cân đối hài hoà trên cả ba phương diện: kinh tế, xã hội, môi trường.
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên.
1.2. Đánh giá tác động môi trường:
Là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế văn hoá xã hội an ninh quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp, về bảo vệ môi trường.
1.3. Mối quan hệ giữa dân số và môi trường.
Dân cư là người tác động trực tiếp tới môi trường, chính con người là người thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, thải ra các chất thải gây ô nhiễm môi trường, và chính ý thức của con người nếu được nâng cao sẽ góp phần bảo vệ môi trường vì vậy ở khu vực nào dân số càng đông nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ và trình độ nhận thức của người dân không được nâng cao thì nơi đó tình trạng ô nhiễm môi trường rất dễ sảy ra.
1.4. Ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường 
Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường 
Suy tái môi trường là sự thay đổi chất lượng và số lượng của thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu cho đời sống của con người và thiên nhiên.
Sự cố môi trường là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng như: lũ lụt, gió bão, hạn hán….
II/ CƠ SỞ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC.
          2.1. Quản lý môi trường và bản chất của quản lý môi trường.
          2.1.1. Quản lý môi trường:
Quản lý môi trường là bằng mọi biện pháp thích hợp, tác động và điều chỉnh các hoạt động của con người nhằm làm hài hoà các mối quan hệ giữa phát triển và môi trường, sao cho vừa thoả mãn nhu cầu của con người vừa đảm bảo được chất lượng của môi trường và không quá khả năng chịu đựng của hành tinh chóng ta.
          2.1.2. Bản chất của quản lý môi trường.
Xét về bản chất kinh tế – xã hội, quản lý môi trường là các hoạt động chủ quan của chủ thể quản lý vì mục tiêu lợi ích của hệ thống, bảo đảm cho hệ thống môi trường tồn tại hoạt động và phát triển lâu dài, cân bằng và ổn định vì lợi ích của cá nhân, cộng đồng, địa phương, vùng, quốc gia, khu vưc, và quốc tế. Mục tiêu của hệ thống môi trường do chủ thể quản lý môi trường đảm nhận. Họ là chủ sở hữu của hệ thống môi trường và là người nắm giữ quyền lực của hệ thống môi trường. Nói một cách khác, bản chất của quản lý môi trường tuỳ thuộc vào chủ sở hữu của hệ thống môi trường.
2.2.Các công cụ quản lý môi trường 
2.2.1. Công cụ pháp lý:
*. Các tiêu chuẩn môi trường:
Tiêu chuẩn là phương tiện chính để trực tiếp điều chỉnh chất lượng môi trường được pháp lý xác nhận để giới hạn ô nhiễm.
Các tiêu chuẩn thải nước là các trị số trung bình hay tối đa của các nồng độ hay số lượng chất ô nhiễm có thể được phép thải vào các vùng nước: chúng phải được thực hiện bởi một nguồn riêng lẻ, tại điểm đổ thải. Những giới hạn có thể được áp dụng cho toàn bộ công xưởng hay cho mỗi cống xả thải từ nhà máy ra, các tiêu chuẩn xả thải đặc biệt có thể được đặt ra cho các ngành công nghiệp riêng biệt. Trong một só trường hợp có sự phân biệt giữa các tiêu chuẩn có thể áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp và các tiêu chuẩn cụ thể áp dụng cho các ngành công nghiệp riêng biệt. Các tiêu chuẩn khác nhau còng  có thể được áp đụng cho các nhà máy mới và các nhà máy hiện có. Các tiêu chuẩn cũng có thể quy định các biện pháp để thực hiện các mục tiêu môi trường cụ thể. Nói chung, các tiêu chuẩn chất lượng môi trường và các tiêu chuẩn xả thải là các thành phần bổ sung của hệ thống pháp lý để kiểm soát ô nhiễm.
 Các tiêu chuẩn xả thải nước nói chung cung cấp một phương tiện trực tiếp có thể quản lý để kiểm soát ô nhiễm với một mức dự đoán hợp lý về chất lượng nước mặt. Do vậy, xây dựng các tiêu chuẩn xả thải nước thích hợp có lẽ sẽ là phương cách tốt nhất để kiểm soát ô nhiễm nước. Tuy nhiên, với loại tiêu chuẩn này, có một số điểm yếu sau: 
Thực chất, các tiêu chuẩn xả thải nước thống nhất không lưu ý tới các yêu cầu về chất lượng nước của các nguồn địa phương chúng có thể cung cấp sự bảo vệ quá mức đối với một vài đoạn sông, nhưng lại bảo vệ không đủ mức đối với các đoạn khác. ở nơi nào có nhiều người xả thải nước bẩn, việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng nước, thông qua sự điều chỉnh độc lập các nguồn xả thải khác nhau là không thể được. Thay vào đó, chính phủ cần phải kết hợp các tiêu chuẩn xả thải nước khác nhau để có thể thực hiện được các mục đích mong muốn trong các vùng nước tiếp nhận. Hơn nữa việc buộc thực thi thường được tiến hành bởi các thanh tra viên của chính phủ bằng cách kiểm tra tại chỗ, và áp đặt các khoản phạt đối với những người vi phạm. những người vi phạm lại thích trì hoạn việc tuân theo tiêu chuẩn và lôi kéo chính phủ vào những cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài, một bất lợi khác của phương cách này là nó đòi hỏi chi phí hành chính và thực thi lớn.
*Các loại giấy phép 
Việc cấp hoặc không cấp các loại giấy phép hoặc các loại uỷ quyền khác là một công cụ quan trọng khác để kiểm soát ô nhiễm. Các loại giấy phép chung thường được gắn với các tiêu chuẩn về chất lượng nước hay không khí và có thể còn phải thoả mãn những điều kiện cụ thể như phù hợp với quy phạm thực hành, lùa chọn địa điểm thích hợp để giảm tới mức tối thiểu những ảnh hưởng kinh tế và môi trường 
Một lợi thế chính của các loại giấy phép là chúng có thể tạo điều kiện cụ thể cho việc thực thi các trương trình môi trường bằng cách ghi vào văn bản tất cả những nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm của cơ sở đó. Những lợi thế khác là có thể  rút hoặc tạm treo các giấy phép, tuỳ theo nhu cầu của nền kinh tế quốc dân hay các lợi ích xã hội khác và thường yêu cầu phải trả lệ phí để trang trải các chi phí  cho trương trình kiểm soát ô nhiễm.
*Công tác kiểm soát việc sử đất và nước
Kiểm soát việc sử dụng đất là công cụ chủ yếu của chính quyền địa phương, được áp dụng để bảo vệ môi trường. Khoanh vùng có thể định nghĩa là sự phân chia lãnh thổ hay mét khu vực hành chính khác thành quận huyện và những quy định về việc được phép sử dụng đất, chiều cao, quy mô của các toà nhà hay các cấu trúc khác trong các quận, huyện đó. Do vậy, khoanh vùng có thể ngăn ngõa việc bố trí các ngành công nghiệp gây ô nhiễm tại các địa điểm không thích hợp làm ảnh hưởng tới địa phương, hoặc có thể kiểm soát được mật độ phát triển của các khu vực cụ thể.
Việc khoanh vùng hoạt động cho phép có sự mềm dẻo trong thiết kế, trong chõng mực các tiêu chuẩn nhất định, được thực hiện. 
Các quy định phân chia nhỏ là các luật được áp dụng ở các địa phương nhằm chỉ đạo quá trình chuyển đổi đất đai thành các khu vực xây dựng. Chúng kiểm soát sự bố trí mặt bằng của các công trình phát triển mới bằng cách đặt ra các tiêu chuẩn như kích thước lô đất, chiều rộng, chiều dài các đường phố, các khu vực dành cho các phương tiện công cộng. Chúng cũng bao gồm các điều khoản không gian dành cho giao thông, tiện ích công cộng, vui chơi giải trí, các vấn đề nước và cống rãnh, và phòng tránh dân cư tập trung qua đông đúc. 
Các biện pháp đối với việc sử dụng nước đặc biệt có thể được tiêu dùng để giới hạn hoặc cấm việc phát triển năng lượng, khai thác tài nguyên thiên nhiên tại bờ và lòng sông, đáy biển, các hoạt động giải trí (câu cá, bơi, bơi thuyền) và những sử dụng có nhiều khả năng gây ô nhiễm khác, tại các vùng nước quy định. 
2.2.2. Công cụ kinh tế 
Đây là công cụ quan trọng nhất được sử dụng rất phổ biến ở các nước phát triển trong quản lý môi trường. Công cụ kinh tế được áp dụng dùa trên hai nguyên tắc cơ bản đã được quốc tế thừa nhận là: “người gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP)”, “ người hưởng thụ phải trả tiền (BPP)”
*. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP)
Theo nguyên tắc này thì những tác nhân gây ô nhiễm phải trả mọi chi phí cho hoạt động kiểm soát và phòng chống ô nhiễm. Ngoài ra còn phải bồi thường cho những người bị thiệt hại do ô nhiễm đó gây ra. Nói tóm lại, theo nguyên tắc PPP thì người gây ô nhiễm phải chịu mọi khoản chi phí để thực hiện các biện pháp làm giảm ô nhiễm do chính quyền tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo cho môi trường ở trong trạng thái có thể chấp nhận được.
Nguyên tắc PPP xuất phát từ những luận điểm của Pigou về nển kinh tế phóc lợi. Trong đó nội dung quan trọng  nhất đối với một nền kinh tế lý tưởng là giá cả các loại hàng hoá và dịch vụ có thể phản ánh đầy đủ các chi phí xã hội kể cả các chi phí môi trường (bao gồm các chi phí chống ô nhiễm, khai thác tài nguyên…). 
Việc buộc người gây ô nhiễm phải trả tiền là một trong những cách tốt nhất để  làm giảm bớt các tác động của ngoại ứng gây ra làm thất bại thị trường.
*. Nguyên tắc người hưởng lợi phải trả tiền (BPP) 
Nguyên tắc này có nghĩa là: tất cả những ai hưởng lợi do có được môi trường trong lành không bị ô nhiễm thì đều phải nép phí 
Nguyên tắc BPP chủ trương rằng việc phòng ngõa ô nhiễm và cải thiện môi trường cần được hỗ trợ từ phía những người muốn thay đổi hoặc những người không phải trả giá cho các chất thải gây ô nhiễm môi trường
Về thực chất, nguyên tắc BPP có thể được sử dụng như là một định hướng hỗ trợ nhằm đạt được các mục tiêu môi trường, cho dù đó là mục tiêu bảo vệ hay phục hồi môi trường. Nếu mức phí có thể được thu đủ để dành cho các mục tiêu môi trường, thì lúc đó chính sách này có thể được coi là chính sách có hiệu quả về môi trường.
Tóm lại các công cụ kinh tế là một trong những phương tiện chính sách rất hữu hiệu để đạt tới mục tiêu môi trường thành công. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường bao gồm nhiều loại như: quỹ môi trường, thuế môi trường, thuế tài nguyên, lệ phí, phí môi trường, các hình thức trợ cấp tài chính các biện pháp tài chính ngăn ngõa ô nhiễm.
2.3. Quản lý  môi trường nước 
2.3.1.Sù ô nhiễm môi trường nước.
Trong quá trình sử dụng nước sạch vào mục đích khác nhau của đời sống, con người đã thải ra môi trường xung quanh một khối lượng nước bẩn gần bằng với khối lượng nước sạch con người đã được cung cấp. Nước bẩn thải ra từ các nghành công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt bệnh viện… đã đưa vào nguồn nước một khối lượng lớn chất bẩn đa dạng và làm thay đổi đặc tính cơ bản của nước thiên nhiên và gây ra hiện tượng nước bị ô nhiễm.
Chóng ta có thể định nghĩa nước ô nhiễm như sau: Nước bị coi là ô nhiễm khi thành phần của nước bị thay đổi, hoặc bị huỷ hoại làm cho nước không thể sử dụng được trong mọi hoạt động của con người và sinh vật.
Sù thay đổi về thành phần và bản chất của nguồn nước khi bị ô nhiễm có thể xảy ra trên các mặt khác nhau ví dụ: Như thay đổi tính chất lý học (màu, mùi vị, độ trong…) hoặc thay đổi các thành phần hoá học trong nước (tăng hàm lượng các chất hữu cơ, các chất vô cơ, các hợp chất độc…) hoặc làm thay đổi hệ sinh vật có trong nước làm tăng hoặc giảm số lượng các vi sinh vật hoại sinh, vi khuẩn và virut gây bệnh hoặc xuất hiện trong nước các loại sinh vật mà trước đây không có trong nguồn nước.
Thành phố Hà Nội hiện nay môi trường nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ người dân, đến đời sống kinh tế xã hội và cảnh quan của toàn thành phố.
2.3.2.Quản lý môi trường nước
Trước những vấn đề về hiện trạng  môi trường nước của nước ta và đặc biệt của thành phố Hà Nội chính phủ đã có những công cụ và biện pháp để quản lý và bảo vệ môi trường nước như công cụ pháp lý, công cụ kinh tế rất hữu hiệu. Cùng với việc quản lý và bảo vệ môi trường nước thì thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh việc cải tạo hệ thống thoát nước nhằm khắc phục tình trạng úng ngập thường xuyên xẩy ra trong mùa mưa và cải thiện môi trường sống của thành phố Hà Nội 
III/ ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 
         3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu đề tài đó là toàn bộ lưu vực sông Tô Lịch bao gồm 4 con sông: sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim ngưu. Hiện trạng của các con sông này hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do dòng chảy của các con sông bị tắc nghẽn, rác rưởi từ các hộ gia đình, các nhà máy, các bệnh viện đổ vào các con sông làm hạn chế dòng chảy gây tình trạng úng ngập, môi trường bị ô nhiễm cho cả thành phố Hà Nội 
Khi lưu vực sông Tô Lịch được cải tạo thì nó giải quyết được phần lớn tình trạng úng ngập của thành phố Hà Nội vì lưu vực sông Tô Lịch là hệ thống thoát nước chính của cả thành phố.
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu 
Trên cơ sở thu thập các số liệu từ nhiều nguồn khác nhau từ đó phân tích, tổng hợp các số liệu có được để tính toán các lợi ích và chi phí của dự án
Các nguồn số liệu trong bài em thu thập được từ các nguồn sau:
- Số liệu của công ty thoát nước Hà Nội 
- Số liệu của cục môi trường 
- Số liệu của công ty môi trường đô thị Hà Nội 
- Số liệu của trung tâm nghiên cứu công nghệ xây dựng và kiểm định môi trường thuộc công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng
- Số liệu thu thập trong tài liệu của khoa kinh tế môi trường – trường đại học kinh tế quốc dân 
- Ngoài ra các số liệu trên còn được thu thập thông qua điều tra các hộ gia đình ở xung quanh khu vực nghiên cứu 
3.2.2. Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích (CBA)
*. Khái niệm về phân tích chi phí – lợi ích
Khi nghiên cứu bản chất hành động của 1 cá nhân hoặc tổ chức thường người ta xem xét đến hai vấn đề lợi ích chi phí 
Khi liệt kê toàn bộ những lợi ích - chi phí  là cơ sở để tính toán xác định và đi đến quyết định lùa chọn phương án nào là tối ưu nhất đó chính là CBA
Một dự án chỉ được chấp nhận khi mà tổng lợi ích xã hội là dương 
*. Phương pháp tính
Có rất nhiều công thức để tính toán chi phí – lợi ích nhưng trong chuyên đề này em đã lùa chọn công thức tính giá trị hiện tại ròng của dự án 
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Trong đó :
Bt: chi phí thu về tại năm t của dự án 
Co: chi phí đầu tư ban đầu 
Ct: chi phí bỏ ra tại năm t
    t: thời gian
    r: tỷ lệ chiết khấu 
    n: số năm tồn tại của dự án
NPV>0 thì dự án là khả thi
3.3. Mục đích nghiên cứu 
Nghiên cứu vấn đề này em có thể thấy được hiện trạng của hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội, năng lực thoát nước của lưu vực sông Tô Lịch qua đó phân tích đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế của dự án cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch đồng thời nêu lên những mặt tác hại của việc đổ rác thải nước thải chưa qua xử lý ra sông và tình trạng lấn chiếm lòng sông làm hạn chế ròng chảy của sông và nêu lên tầm quan trọng của môi trường đối với sức khoẻ người dân và ảnh hưởng của nó tới tình hình kinh tế xã hội của thành phố để tuyên truyền cho mọi người dân thấy được tác hại của việc đó và thấy được lợi ích của việc cải tạo hệ thống thoát thành phố Hà Nội từ đó làm cho người dân nâng cao ý thức của mình trong vấn đề bảo vệ môi trường và có các đề xuất kiến nghị lên các cấp có chức năng thẩm quyền để họ đưa ra các phương án giải quyết tối ưu nhất.
Chương II: Hiện trạng hệ thống thoát nước ở thành phố Hà Nội
I/ TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
1.1. Điều kiện tự nhiên 
          1.1.1. Vị trí địa lý
          Thành phố Hà Nội nằm trong vùng châu thổ sông Hồng là thủ đô của Việt Nam, trung tâm chính trị, inh tế và các hoạt động văn hoá của đất nước. Địa  hình tương đối bằng phẳng, cao độ mặt đất ở mức 5- 10m so với mức nước biển (ở phía Bắc), trong khi đó khu vực thấp ở phía Nam với cao độ 4- 4,5m 
         1.1.2.Điều kiện khí tượng thuỷ văn
         Việc quan sát khí hậu thành phố Hà Nội cho thấy nhiệt độ trung bình là 28oC và lượng mưa trung bình hàng năm là 1670 mm khoảng 90% lượng mưa xẩy ra trong mùa mưa từ tháng 4; 5 và kết thúc tháng 11. 
         *. Mực nước 
          Mực nước sông Nhuệ được dâng lên cao rất nhanh khi mà tiếp nhận lượng mưa trong khu vực. Trong trường hợp này việc bơm ra sông Hồng trở lên cần thiết. Mực nước sông Hồng như bảng sau:
           Mực nước của sông Hồng trong các mùa (đơn vị m)
	
	Mùa mưa
Tháng 8
	Mùa khô
Tháng 3
	Trung bình

	Lớn nhất
Nhỏ nhất
Trung bình
	11,44
6,04
8,55
	4,18
2,01
2,68
	6,67
3,57
5,01


    Nguồn: công ty thoát nước Hà Nội 
Sông Nhuệ mực nước cao thường xuyên hàng năm ở hạ lưu đập Hà Đông trên sông Nhuệ. Mực nước cao nhất là 5,64m được ghi vào tháng 9/1994. Mực nước thường xuyên dâng cao hơn mức 4,5m. Đó là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng úng ngập trong khu vực nghiên cứu 
         *. Công suất dòng chảy của hệ thống sông kênh hiện có 
          Công suất dòng chảy của 4 con sông lưu vực sông Tô Lịch thay đổi do vị trí, hình dạng, những điểm trung là công suất xả từ 1- 1,2 năm chu kỳ lặp lại. Điều này có nghĩa là để đạt công suất chống úng ngập với chu kỳ lặp lại 10 năm thì cần thiết phải cải tạo lại các sông. Công suất tràn bờ hiện trạng được đánh giá như sau:
           - Sông Tô Lịch: 10 m3/s (thượng lưu)- 50 m3/s (hạ lưu)
           - Sông Lừ: khoảng 10 m3/s
           - Sông Set: dưới 10 m3/s
           - Sông Kim ngưu: 20 m3/s (thượng lưu)- 40 m3/s (hạ lưu)
          4 con sông trên tiếp nhận nước thải từ nhiều kênh mương thoát nước, công suất thoát nước hiện trạng của kênh nói chung chỉ đáp ứng dòng chảy nhỏ hơn chu kỳ lặp lại 1 năm. Việc tồn tại nhiều cầu cống cắt ngang qua các kênh mương mà nó có diện tích dòng chảy nhỏ và gây hiện tượng thắt cổ chai đối với việc ổn định dòng chảy.
          * Điều kiện dòng chảy 
Thông qua việc nghiên cứu tiến hành đo đạc người ta thấy điều kiện dòng chảy của các sông mương rất nhỏ ảnh hưởng đến lưu lượng thoát nước của các sông mương. Dòng chảy nhỏ của lưu vực sông Tô Lịch (tại Thanh Liệt) đã được ước tính như sau:
- Dòng chảy nhỏ tại Thanh liệt 5,0 m3/s
- Dòng xả do nước cấp 4,5 m3/s
- Dòng chảy tự nhiên (nhá) 0,5m3/s
1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 
1.2.1. Tình hình kinh tế 
Kể từ khi có chính sách đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội tăng rất nhanh với các ngành kinh tế như: công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ và du lịch ngày càng được nhiều công ty nước ngoài đầu tư. Nông nghiệp cũng được chú trọng phát triển chủ yếu là trồng lúa và nuôi cá tập trung ở các huyện ngoại thành. Tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ trung bình hàng năm 14% kể từ năm 1995. Ngành xây dựng và công nghiệp thậm chí tăng nhanh hơn khoảng 17% năm, dịch vụ và buôn bán thương mại tăng khoảng 13% năm. Năm 1998 tốc độ tăng trưởng GDP giảm còn 10%, nhưng nghành công nghiệp vẫn được duy trì ở tốc độ 15%. Ngoài ra trong những năm gần đây ngành du lịch của Hà Nội đang có tốc độ phát triển rất cao 
1.2.2. Tình hình xã hội.
* Dân số:
Theo số liệu điều tra tháng 12/1999 dân số của thành phố Hà Nội là khoảng trên 2,5 triệu người. Dân số của 7 quận nội thành năm 1993 là 1triệu người. Tuy tốc độ phát triển dân số tự nhiên là tương đối thấp, chỉ khoảng 1,5% năm nhưng số người nhập cư về thành phố Hà Nội  là rất cao và việc nhập thêm 3 huyện ngoại thành đã làm cho dân số của thành phố Hà Nội tăng thêm khoảng 1,5 triệu 
Thành phố Hà Nội với diện tích khoảng 924,5 km2 do đó mật độ dân số của Hà Nội là rất cao khoảng 2767 người/km2
* Vệ sinh – y tế 
Năm 2000 tại thành phố Hà Nội có 35 bệnh viện, 5 tram y tế ở quận huyện và 250 trạm y tế xã, số lượng các cơ sở y tế ở Hà Nội coi như đủ nhưng về chất lượng bao gồm các thiết bị và thuốc men thì còn thiếu đặc biệt là vùng nông thôn. 
Theo thông tin của trung tâm vệ sinh dịch tễ Hà Nội thuộc bộ y tế thì các bệnh liên quan đến nước ở thành phố Hà Nội chủ yếu là các bệnh ỉa chảy và kiệt lỵ, các bệnh khác như thương hàn, tả và sốt bại liệt hiếm thấy trong những năm gần đây.
Bảng số lượng bệnh nhân bị những bệnh liên quan đến nước từ năm 1998- 2000 (đơn vị 1000)
	
	1998
	1999
	2000

	ỉa chảy, kiết lỵ
	26,787
	31,936
	36,154

	Sốt xuất huyết
	127
	34
	33


Nguồn : Bộ y tế
Theo báo cáo nghiên cứu năm 1998 về nước thải thì hầu hết nước thải từ các hộ gia đình, bệnh viện, trường học, và các khu công nghiệp đều không được xử lý trước khi đổ ra ao hồ và sông. Thậm chí nhiều gia đình còn xả nước thải ra ngay phố, rãnh, ao, hồ. Điều này ảnh hưởng không tốt đến tình hình sức khoẻ vì có nhiều hoạt động hàng ngày diễn ra ngay trên đường phố, như nấu nướng, phơi thóc, giặt giũ quần áo.
1.3. Vấn đề môi trường ở thành phố Hà Nội hiện nay
1.3.1. Nước thải và chất thải rắn 
Hiện nay ở Hà Nội không có trạm xử lý nước thải nào hoạt động. Tại Kim Liên về nguyên tắc, nước thải từ các hộ gia đình được xử lí tại trạm xử lí sơ bộ trước khi xả vào sông Lừ. Tuy nhiên, trạm xử lí này chưa bao giờ hoạt động. Còn có hai trạm xử lí tại các bệnh viện nhưng thỉnh thoảng chúng mới hoat động.
Lượng nước thải và chất thải rắn đang tăng lên do sù  gia tăng mức độ của các công trình. Do tiêu chuẩn vệ sinh ở các hộ thấp nên gần như một nửa lượng phân đổ vào cống. Các loại nước thải được xả từ các cơ quan và các xí nghiệp nhỏ có tính chất tương tự như  nước thải sinh hoạt. Nghiêm trọng nhất là nước thải xả từ các nhà máy, bệnh viện và từ các nguồn gây ô nhiễm chính. Mục tiêu đầu tiên của việc xử lí nước thải là khử chất hữa cơ, vì phốt pho và nitơ là các chất chủ yếu gây ra phì dinh dưỡng. Quá trình xử lí nước thải bình thường cũng giảm được lượng vi khuẩn.
Nước thải chảy vào hệ thống nước mặt, nơi cũng sử dụng để nuôi cá, tưới tiêu và giải trí. Quá trình xử lí nước thải thực tế diễn ra trong hệ sinh thái dưới nước đang bị quá tải hoặc đến giới hạn quá tải và có thể bị huỷ hoại hoàn toàn do các chất hữu cơ và các chất thải công nghiệp độc hại. Hiện nay sức Ðp đối với hệ sinh thái dưới nước là quá lớn và vượt quá khả năng xử lý sinh học. Việc xả nước thải công nghiệp và các chất thải rắn gây trở ngại cho việc sử dụng nước một cách an toàn như đối với thuỷ sản.
Thực tế sử dụng phân tươi và bùn từ các bể tự hoại không ủ sinh học triệt để có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm. Hiện vẫn còn sử dụng các xí cầu đặc biệt ở gần các mương gây mất vệ sinh nghiêm trọng. Thói quen vứt rác rưởi xuống nước và lấp đất bất hợp pháp làm giảm chất lượng nước, cản dòng chảy và tăng tình trạng úng ngập. Khi cặn lắng đọng nhiều thì các hồ chứa nước phải được nạo vét thường xuyên.
Theo các điểm nêu trên, ta thấy hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội vừa thiếu vừa yếu chính là vấn đề gây ô nhiễm môi trường lớn nhất. Vì vậy việc thu gom và sử dụng chất thải rắn, phân là vấn đề cần phải làm hiện nay.
1.3.2. Chất lượng nước mặt.
Theo số liệu quan trắc chất lượng nước và những lần tham quan hiện trường cho thấy tất cả các hồ và sông ít nhất là bị ô nhiễm ở mức độ trung bình, còn các mương bị ô nhiễm nặng do nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
Ô nhiễm và phì dinh dưỡng làm giảm chất lượng nước gây ra thiếu ô xy và tăng bồi lắng. Độ đục và hàm lượng các chất lơ lửng cao ở mọi nơi.
Các chất dinh dưỡng đổ vào các hồ từ nhiều nguồn khác nhau. Điều chủ yếu ở Hà Nội là  sù thâm nhập từ khu vực bờ hồ qua các hoạt động của người dân, vì nước thải sinh hoạt và công nghiệp  xả trực tiếp vào các hồ.
Nước mưa có thể mang hàm lượng cao các chất lơ lửng, phôt pho, amôniắc, nitơrat, cũng như sắt, silic, ôxit, các loại muối và các loại vi khuẩn khác.
1.3.3. Chất lượng nước ngầm.
Nước thải thường xuyên bị rò rỉ từ các đường ống đã cũ và có vỏ bọc mỏng nên rất có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Về mùa mưa mực nước ngầm cao, nước ngầm ngấm vào các đường ống, về mùa khô khi mực nước ngầm thấp hơn, nước thải thấm vào đất xunh quanh tăng thêm nguy cơ gây ô nhiễm nước ngầm và đất.
1.3.4. Các dòng chảy lũ.
Nước mưa thường xuyên bị ô nhiễm do vi khuẩn từ phân, các chất lơ lửng, các kim loại nặng độc hại và các chất gây ô nhiễm hữu cơ. Các bể nước và đường ống ô nhiễm do bị rò rỉ. Mặt khác, nước mưa có tác dụng tẩy rửa các đường phố, mương, cuốn đi rác rưởi cặn lắng và chất thải rắn.
Nước mưa chảy qua hệ thống các mương, sông, hồ điều hoà, ao, rồi vào sông Nhuệ. Tình trạng thoát nước ở Hà Nội rất khó khăn, do vị trí của thành phố nằm trong vùng châu thổ canh tác dày đặc có hệ thống tưới tiêu toàn diện, địa hình thành phố vốn có một số lượng các khu vực trũng, đặc biệt là cốt nền của khu vực này thấp so với sông Hồng.
         1.3.5. Nguồn gốc ô nhiễm nguồn nước ở thành phố Hà Nội.
Nguồn nước bị ô nhiễm chủ yếu do các nguồn nước thải từ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải y tế, nước thải nông nghiệp.
* Nước thải sinh hoạt:
Đây là nguồn nước thải rất lớn khoảng 220.000 m3/ngày từ các hộ dân cư: Nước thải từ giặt giũ, tắm rửa, bể tự hoại… thải trực tiếp ra cống rãnh không đồng bộ rất mất vệ sinh làm cho ruồi, muỗi nảy nở đây là nguyên nhân gây ra các bệnh lây truyền. Trong nước thải sinh hoạt thường chứa khoảng  60-150 mg/l clorua, 60 – 170 mg/ l BOD, 25 – 400 mg/l các chất lơ lửng.
* Nước thải công nghiệp.
Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhà máy, các khu công nghiệp hàng ngày thải ra khoảng 100.000 m3/ngày nước thải công nghiệp chưa qua xử lý, với các chất độc hại như kim loại nặng, các chất hữu cơ, các chất vô cơ hàm lượng cao hoặc một số nhà máy có các thiết bị xử lý nước thải thì còn rất hạn chế chưa đạt được mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm. Các hoá chất thải ra gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của người dân, làm chết các vi sinh vật do đó khả năng tự làm sạch của nguồn nước bị hạn chế rất nhiều: như các nhà máy dệt, tẩy rửa, các trạm xăng dầu, nhà máy sản xuất rượu bia…
* Nước thải bệnh viện:
Hầu hết nước thải ở bệnh viện cũng không qua xử lý, thải thẳng ra các sông hồ. Một số ít có trạm xử lý nước thải nhưng do thiếu vốn nên hiệu quả đạt chưa cao, các rác thải y tế cũng chưa được quản lý chặt chẽ nên các rác thải này vứt bừa bãi ra hệ thống thoát nước gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
* Nước thải nông nghiệp:
Nước thải trong nông nghiệp đổ ra các sông kéo theo các chất hoá học, thuốc trừ sâu, trừ cỏ… gây ô nhiễm nước sông làm chết các loại cá, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.
Bảng chất lượng môi trường nước thành phố Hà Nội 
	Thông số
	Nồng độ (mg/l)
	Quy đổi (kg/m3)

	BODM
	35
	0,035

	CODM
	65
	0,065

	SSM
	132
	0,123

	NH4M+
	23
	0,023

	DMM
	6,8
	0,0008


Nguồn: UBND, sở KHCNMT, công ty thoát nước Hà Nội: dự án cải tạo môi trường hệ thống thoát nước Hà Nội tháng 2/1997
              Trong khi đó tiêu chuẩn môi trường do Cục môi trường quy định theo quyết định số 5942- 1995 là:
	Thông số
	Nồng độ (mg/l)
	Quy đổi (kg/m3)

	BODM
	25
	0,025

	CODM
	35
	0,035

	SSM
	80
	0,08

	NH4M+
	1
	0,001

	DMM
	0,3
	0,0003


Nguồn: TCVN 5942- 1995 Cục môi trường 
Thông qua 2 bảng số liệu trên ta thấy tất cả các chỉ tiêu chất lượng môi trường đều vượt quá chỉ tiêu cho phép.
1.3.6. Ô nhiễm không khí và tiếng ồn.
Ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở Hà Nội ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn do công nghiệp ngày càng phát triển, sự gia tăng của các phương tiện giao thông và chất đốt, kéo theo lượng bụi, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit rất lớn.
II. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC.
2.1. Hiện trạng thoát nước của các sông.
Hà Nội có bốn con sông thoát nước chính là sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và sông Kim Ngưu. Hiện nay cùng với sự phát triển đô thị hoá mạnh mẽ thì các vấn đề về môi trường cũng ngày càng trầm trọng hơn, với mật độ dân số ngày càng cao cùng với ý thức của người dân còn thấp nên hàng ngày có một lượng rác rưởi vứt bừa bãi xuống các sông và tình trạng san lấp các sông, lấn chiếm đất đã làm cho các sông này ngày càng nông và nhỏ hẹp gây ảnh hưởng đến dòng chảy. Do đó về mùa mưa lượng nước không chảy kịp ra sông Nhuệ gây ra tình trạng úng ngập ở thành phố Hà Nội.
Mặt khác hệ thống thoát nước hiện này là hệ thống cống chung để thoát cho cả nước mưa và nước thải. Hệ thống thoát nước cũ được thiết kế và xây dựng theo chế độ tự chảy, vị trí tiêu cuối cùng là sông Nhuệ.
Những công trình chủ yếu trong hệ thống thoát nước hiện nay bao gồm:
- Cống ngầm: 120 km với đường kính trung bình 600 – 1000 mm
- Mương thoát nước bằng đất đai 38,113km với bề rộng đáy trung bình từ 3-5m
- Các hồ điều hoà nước mưa ở nội và ngoại thành.
- Các sông thoát nước: dài 36,8km, gồm các sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim ngưu. Đập  thanh liệt ở thượng lưu cầu tó được xây dựng với lưu lượng tiêu 30m3/s.
Hệ thống các hồ ở Hà Nội có chức năng như xử lý nước, là nơi chứa nước từ các nguồn thải về thông qua các kênh mương dẫn vào. Tuy nhiên hiện nay các hồ ở Hà Nội ngày càng bị ô nhiễm do lượng rác thải, nước thải chưa qua xử lý đổ vào làm giảm sức chứa của các hồ gây úng ngập. Vì vậy cần phải tổ chức cải tạo nạo vét lại các hồ.
2.2. Tình hình đầu tư xây dựng các công trình thoát nước 
Từ năm 1990 đến nay, tình hình đầu tư để xây dựng các công trình thoát nước bắt đầu được chú ý
Năm 1990: 3,6798 tỷ đồng
Năm 1991: 4,124 tỷ đồng
Năm 1992: 14,013 tỷ đồng
Năm 1993: 8,01 tỷ đồng
Năm 1994: 5,865 tỷ đồng
Gần đây hàng loạt các dự án quy hoạch thoát nước Hà Nội được đề ra và đang được thực hiện để khắc phục tình trạng úng ngập của thành phè :
- Dù án thoát nước của lưu vực sông Tô Lịch 
- Dù án kiểm soát lũ sông Nhuệ 
- Dù án đê bao 
- Dù án phục hồi đê sông Hồng 
- Dù án thoát nươc Hồ Tây…
Bình quân vốn ngân sách cấp cho xây dựng công trình thoát nứơc hàng năm chiếm từ 7-12% vốn xây dựng cơ bản của toàn thành phè 
2.3. Tồn tại cấp bách chủ yếu cần giải quyết:
2.3.1. Trong mùa mưa, nhiều đường phố thường bị ngập, số lần ngập, thời gian ngập, diện tích ngập, có xư hướng ngày một gia tăng đã làm hư háng nhiều công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là đường hè phố. Các trận lụt năm 1984, năm 199, năm 1994 đã gây thiệt hại nhiều đến tài sản nhà nước và người dân.
Theo kết quả điều tra thiệt hại trực tiếp và gián tiếp của trận lụt năm 1984 và năm 1989 ước tính là:
Năm 1984 lụt 14 ngày: thiệt hại 900 tỷ đồng
Năm 1989 lụt 7 ngày: thiệt hại 500 tỷ đồng
2.3.2. Tình hình ô nhiễm môi trường từ các loại nước thải ngày một trầm trọng, nhiều chỉ tiêu ô nhiễm đều vượt quá tiêu chuẩn quy định
Sự ô nhiễm nguồn nước mặt từ các chất hữu cơ có trong nước thải đã làm giảm chất lượng nước trong các sông, hồ: tăng sự bồi lắng, gây thiếu hụt oxygene trong nươc, độ đục cao, chất lơ lửng nhiều, BOD cao, theo nghiên cứu của công ty thoát nước Hà Nội:
- Hàm lượng BOD ở các mương thoát nước từ 30-105mg/l
- Các sông từ 45- 100mg/l
- Các hồ/ao từ 14- 50mg/l
Trong khi đó tiêu chuẩn vệ sinh đã được đề cập trong tiêu chuẩn thiết kế thoát nước đô thị đối vơí các hồ để giải trí như sau:
- Độ PH: 6,5-8,5
- Chất lơ lửng: 1,5- 2,0mg/l
- Chất hoà tan không nhỏ hơn 4mg/l
- BOD5 không lơn hơn: 8- 10mg/l
2.3.3. Với một môi trường như vậy đã là một tác nhân chủ yếu làm lan tryền các bệnh đường ruột, các bệnh lêy truyền qua muỗi, số bệnh nhân mắc các bệnh ỉa chảy, kiết lỵ thương hàn vẫn ở mức trầm trọng.
* Nguyên nhân của những tồn tại trên là:
1)- Đường cống quá cũ và rất thiếu: trong 120km đường cống có tới 80km đường cống xây dựng từ trước thế chiến thứ 2. Do cống đã qua tuổi thọ và tải trọng xe chạy trên đường lớn hơn nhiều so với thiết kế ban đầu nên nhiều bộ phận kết cấu đường ống đã có hiện tượng hư háng như lún, nứt làm lún háng mặt đường.
- Trong 120km đường cống có tới 80 km nằm ở khu vực 1000 ha khu nội thành cũ, chỉ có 40 km nằm rải rác trên 3000 ha nội thành mới phát triển. Nếu tính theo diện tích nội thành, bình quân đường cống chỉ đạt 30 m/ha, trong khi đó tại các thành phố hiện đại của các nước trong vùng là 100 m/ha.
Hệ thống cống đều có kích cỡ nhỏ so với yêu cầu, kiểm tra bảng tính toán:
- Mét số tuyến cống chính chỉ thoả mãn với chu kỳ p <= 1năm
-  Các đường cống nhánh p < 1năm
- Hệ thống sông Tô Lịch chu kỳ bình quân =1,2 trong đó chu kỳ của sông Tô Lịch có khá hơn nhưng cũng chỉ = 3 – 5 năm
2). Lấp mương, ao/hồ để xây dựng và phát triển thành phố đã phá vỡ sự cân bằng nước tự nhiên ban đầu, nhưng không có biện pháp giải quyết thoát nước thay thế.
3). Mực nước sông Nhuệ qúa cao khi có mưa lớn trên diện rộng 
4). Chưa có biện pháp xử lý làm sạch các loại nước thải, kể cả các loại nước thải có nhiều chất độc của công nghiệp, nhiều loại vi trùng gây bệnh của các bệnh viện.
5). Ngoài ra các hiện tượng sau cũng đã làm tình hình ngập úng từ nước mưa và ô nhiễm môi trường từ nước thải càng trầm trọng hơn:
- Rác thải, đặc biệt là rác thải xâ dùng trong những năm gần đây ngày càng nhiều trên đường phố đã trôi xuống đường cống khi có mưa làm tắc các đường cống.
- Lấn chiếm trái phép mương, sông, hồ thoát nước làm nhà ở.
- Thả rau bèo, làm cống cầu qua sông, làm đăng cá… gây cản trở dòng chảy. Hiện có tới 28 cầu cống trên sông thoát nước cần đưa vào kế hoạch cải tạo sớm.
- Các hố xí không hợp vệ sinh còn tồn tại trong thành phố quá nhiều, thành phố còn tới: 200.000 người dùng hố xí 2 ngăn
                    180.000 người dùng hố xí thùng
                    80.000 người dùng hố xí công cộng
                   chỉ có 540.000 người dùng hố xí có dội nước.
III/ SỰ CẦN THIẾT PHẢI CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC LƯU VỰC SÔNG TÔ LỊCH.
3.1. Năng lực thoát nước và tình trạng ô nhiễm môi trường của nguồn nước sông hiện nay.
3.1.1. Trong tổng số diện tích lưu vực thoát nước của quy hoạch thoát nước tổng thể là 13.540ha, lưu vực sông Tô Lịch là khu vực chủ yếu đã được đô thị hoá chiếm 7.750ha bao gồm 4 quận nội thành (Hoàn kiếm, Đống đa, Ba đình, và quận Hai Bà Trưng) và một phần của hai huyện Thanh trì, Từ niêm. 
Trong lưu vực sông Tô Lịch gồm 4 con sông: sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, và sông Kim ngưu. hiện nay năng lực thoát nước của các con sông này đều rất kém do tình trạng lấn chiếm đất, san lấp lòng sông, vất rác bừa bãi làm lòng sông bị thu hẹp, các sông bị nông dần và dòng chảy bị hạn chế gây nên úng ngập thường xuyên vào mùa mưa và kéo theo đó là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước.
3.1.2. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước các sông hiện nay.
Theo các số liệu khảo sát được những năm gần đây cho thấy tình trạng nguồn nước các sông đang bị ô nhiễm nặng tất cả các chỉ tiêu môi trường đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép 
*. Tại sông Tô Lịch về mùa khô:
BOD: 25mg/l – 45mg/l. tại cầu Dâu lên tới 80mg/l.
Sông thường ở trong tình trạng yếm khí, lượng ôxy hoà tan trung bình khoảng 1mg/l, hàm lượng các chất hữu cơ vượt quá chỉ tiêu cho phép, trong tình trạng phì dinh dưỡng 
NO2: 0,1 – 0,4 mg/l tại cầu mới.
NH3: 12 – 25,4 mg/l.
SS: 123 – 137 mg/l.
Trong nước sông có rất nhiều kim loại độc hại: 
Pb: 0,3 – 0,4 mg/l.
Cr+6: 0,1 – 0,15 mg/l
Lượng chất dầu mỡ ở trong nước sông rất cao: 3,9 – 6,2 mg/l. Tại cầu Dâu lên tới 7,15mg/l. Nước sông có màu xanh đen, mùi hôi, rất khó chịu đặc biệt là vào mùa nóng .
Về mùa mưa hàm lượng các chất ô nhiễm được pha loãng nhưng vẫn ở mức vượt các tiêu chuẩn cho phép.
Bảng tổng hợp chất lượng nước sông Tô Lịch năm 1998-1999-2000
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	TCVN
5942-1995

	
	
	Cầu bưởi
	Cầu mới
	Cầu dậu
	Cầu bươu
	

	
	
	1998
	1999
	2000
	1998
	1999
	2000
	1998
	1999
	2000
	1998
	1999
	2000
	

	PH
	FTU
	8,3
	8,8
	-
	7,71
	8,1
	-
	7,6
	8,09
	-
	8,1
	8,7
	-
	5,5-9

	độ đục
	Mg/l
	33,38
	36
	-
	39
	48
	-
	37
	61
	-
	35
	77
	-
	

	BOD
	Mg/l
	15,57
	20,9
	35,5
	22,88
	39,3
	29
	29,4
	45,3
	52,5
	19,95
	29,8
	26,2
	<52

	COD
	Mg/l
	29,5
	32,8
	66
	45,8
	72
	72,8
	58,1
	87,3
	76
	39,5
	65
	46,8
	<35

	DO
	Mg/l
	1,16
	2,6
	0,9
	0,46
	0,89
	0,49
	0,83
	1,86
	3,15
	0,83
	1,72
	5,99
	2

	SS
	Mg/l
	36,6
	137
	58
	39,7
	147
	100
	39,6
	122
	64
	37,6
	123
	305
	80

	độ dẫn
	s/cm
	441
	810
	-
	543
	740
	-
	614
	780
	-
	620
	784
	-
	-

	Cr+++
	Mg/l
	0,015
	0,022
	-
	0,014
	0,02
	-
	0,014
	0,023
	-
	0,01
	0,017
	-
	1

	Cr+6
	Mg/l
	0,16
	0,2
	-
	0,13
	0,15
	-
	0,13
	0,16
	-
	0,16
	0,18
	-
	0,05

	pb
	Mg/l
	0,13
	0,16
	-
	0,4
	1,5
	-
	0,42
	1,4
	-
	0,15
	0,21
	-
	0,1

	CN
	Mg/l
	0,35
	0,45
	-
	0,34
	0,45
	-
	0,35
	0,48
	-
	0,28
	0,35
	-
	0,05

	Zn
	Mg/l
	1,02
	1,5
	-
	1,18
	1,3
	-
	1,37
	1,7
	-
	1,32
	1,5
	-
	2

	Mn
	Mg/l
	0,06
	0,069
	-
	0,09
	0,183
	-
	0,06
	0,14
	-
	0,1
	0,22
	-
	0,8

	Fe
	Mg/l
	0,22
	0,5
	-
	0,42
	0,73
	-
	0,66
	1,5
	-
	0,8
	1,56
	-
	2

	Sn
	Mg/l
	0,15
	0,4
	-
	0,23
	0,71
	-
	0,26
	0,7
	-
	0,24
	0,55
	-
	-

	NH4+
	Mg/l
	2,5
	3,11
	-
	12
	25,41
	-
	13,8
	25,3
	-
	12,2
	35,32
	-
	1

	NO3-
	Mg/l
	0,21
	0,5
	-
	0,75
	2,7
	-
	0,58
	0,8
	-
	0,3
	1,3
	-
	1,5

	NO2-
	Mg/l
	0,068
	0,1
	-
	0,27
	0,75
	-
	0,12
	0,4
	-
	0,14
	0,35
	-
	0,05

	Nitơ tổng
	Mg/l
	-
	-
	1,75
	-
	-
	8,8
	-
	-
	17,5
	-
	-
	2,3
	-

	Cl-
	Mg/l
	31,1
	66,49
	-
	46,1
	78,69
	-
	36,5
	56,88
	-
	34,4
	63,46
	-
	-

	Dầu
	Mg/l
	4,42
	5,2
	-
	5
	6,28
	-
	5,22
	7,15
	-
	5,06
	7,5
	-
	0,3

	PO4-3
	Mg/l
	0,24
	0,32
	0,75
	4,12
	7,3
	2,73
	4,33
	7,3
	-
	3,8
	10,5
	-
	-

	Coliform F
	MNP/100
	13070
	15200
	-
	23191
	38000
	-
	19840
	53000
	-
	12027
	68000
	-
	-

	Coliform
	MNP/100
	8812
	10000
	-
	10933
	15400
	-
	10383
	17000
	-
	6963
	14500
	-
	10000


             Nguồn: 1998-1999-2000:  trunng tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu Nông nghiệp đại học xây dựng

* Tại sông Kim ngưu 
Cũng như sông Tô Lịch sông Kim ngưu cũng bị ô nhiễm nặng nề, ngay cả trong mùa mưa các chỉ tiêu BOD, COD, và Coliform cũng vượt quá chỉ tiêu cho phép
Đoạn 4km đầu hàm lượng BOD5 gần 30 – 130 mg/l, ở đây diễn ra hiện tượng lên men kỵ khí tạo ra H2S, CH4, CO2. Đn cuối sông hàm lượng NH4 khá cao. Mặt khác do nhiều khí nghiệp đổ nước thải chưa qua xử lý nên vào mùa khô nồng độ kim loại nặng tăng nhiều: 
Cr: 0,05 – 0,12 mg/l
Cu: 0,03 – 0,04 mg/l
Tuy nhiên nước sông Kim ngưu hàm lượng các kim loại nặng vẫn ở trong giới hạn cho phép. Nghĩa là chưa xảy ra nhiễm bẩn các kim loại. Nước sông Kim ngưu có mùi hối thối nặng, nước đen cả mùa khô, mùa mưa đều bị ô nhiễm COD, BOD, Coliform, căn lơ lửng cao.
Bảng phân tích chất lượng nước thải một số điểm khu vực trên sông Kim ngưu (1998 – 2000)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	TCVN
5942-1995
mức B

	
	
	
	Lò Đúc
	Mai Động
	Văn Điển
	Cầu Sét
	

	
	
	
	1998
	2000
	1998
	2000
	1998
	2000
	1998
	2000
	

	1
	PH
	mg/l
	7,8
	-
	7,6
	7,7
	7,3
	-
	7,2
	7,5
	5,5-9

	2
	DO
	mg/l
	-
	0,49
	-
	5,96
	-
	1,3
	-
	1,11
	-

	3
	BOD
	mg/l
	51,1
	29
	48,3
	35,5
	38,5
	32,5
	30,8
	32
	<25

	4
	COD
	mg/l
	63,3
	72,8
	52,5
	67,6
	52,1
	52
	45,5
	88,4
	<35

	5
	SS
	mg/l
	50
	100
	17
	34
	20
	30
	11
	51
	80

	6
	Ca++
	mg/l
	34
	-
	35
	-
	20
	-
	22
	-
	-

	7
	Mg++
	mg/l
	9,66
	-
	4,2
	-
	1,8
	-
	7,8
	-
	-

	8
	Fe
	mg/l
	0,18
	-
	0,1
	0,18
	0,03
	-
	0,03
	0,16
	2

	9
	Al+++
	mg/l
	-
	-
	
	
	
	
	
	63,9
	-

	10
	NH4+
	mg/l
	8,20
	-
	8,20
	0,01
	0,8
	-
	0,2
	17,5
	1(N)

	11
	Cl-
	mg/l
	88,75
	-
	88,75
	55
	71
	-
	88,75
	-
	-

	12
	HCO3-
	mg/l
	292,8
	-
	244
	-
	146,4
	-
	146,4
	-
	-

	13
	CO32-
	mg/l
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	-

	14
	P tổng
	mg/l
	-
	2,73
	-
	-
	-
	0,41
	-
	-
	-

	15
	Nitơ tổng
	mg/l
	-
	8,8
	-
	5,7
	-
	5
	-
	20,5
	-

	16
	NO3-
	mg/l
	1,2
	-
	1,2
	0,0009
	0,4
	-
	0,8
	0,0008
	0,05

	17
	As
	mg/l
	0,088
	-
	-
	0,0014
	0,0459
	-
	-
	0,00063
	0,1

	18
	Cd
	mg/l
	0,013
	-
	-
	0,039
	0,0034
	-
	-
	0,0436
	0,02

	19
	Cu
	mg/l
	0,0226
	-
	-
	0,003
	0,017
	-
	-
	0,006
	1

	20
	Cr
	mg/l
	0,0911
	-
	-
	-
	0,0597
	-
	-
	-
	-

	21
	CN
	mg/l
	0,0026
	-
	-
	0,00026
	0,00205
	-
	-
	0,0074
	0,05

	22
	Hg
	mg/l
	0
	-
	-
	0,11
	0
	-
	-
	0,12
	0,002

	23
	Mn
	mg/l
	0,1037
	-
	-
	0,0085
	0,071
	-
	-
	0,01
	0,08

	24
	Pn
	mg/l
	0,11146
	-
	-
	-
	0,091
	-
	-
	-
	0,1

	25
	Phenol
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02

	26
	Zn
	mg/l
	0,016
	-
	-
	-
	0,009
	-
	-
	-
	2

	27
	F.Coliform
	MPN/1000
	210000
	-
	-
	120
	90000
	-
	-
	240
	-

	28
	Coliform
	MPN/1000
	180000
	-
	-
	360
	70000
	-
	-
	775
	10000


Nguồn: 1998: Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp
2000: Dự án nghiên cứu cải thiện môi trường thành phè  Hà Nội
*. Tại sông Sét
Theo kết quả nghiên cứu chất lượng nước sông Sét có bảng sau
Bảng kết quả nghiên cứu chất lượng nước sông Sét ( 1997-1998-1999)
	TT

	ChØ tiªu

	§¬n vÞ

	KÕt qu¶ ph©n tÝch

	TCVN 5942-1995

Møc B


				10/1997

	3/1998

	9/1999

	
	1

	PH

	mg/l

	7,13

	7,4

	2,7

	5,5-9


	2

	DO

	mg/l

	1,5

	0,9

	29,5

	>=2


	3

	BOD5
	mg/l

	105

	127

	52

	<25


	4

	COD

	mg/l

	195

	225

	15

	<35


	5

	SS

	mg/l

	370

	218

	-

	80


	6

	NH4+
	mg/l

	8,6

	5,7

	1,01

	1


	7

	PO4-2
	mg/l

	3,6

	2,1

	-

	-


	8

	Coliform

	MPN/100

	15x106
	17x106
	5,2

	10000


	9

	Nit¬ tæng

	mg/l

				-



	


Nguồn: 1998: Dự án cải thiện môi trường thành phố Hà Nội 
*. Tại sông Lõ 
Trong khu vực ngoại thành nồng độ BOD khoảng 15-30mg/l, ở nội thành tăng lên khoảng 35-180mg/l
Bảng kết quả phân tích chất lượng nước sông Lừ (1997-1999)
	TT
	Chỉ tiêu
	đơn vị
	Kết quả phân tích
	TCVN 5942-1995

	
	
	
	Cầu tàu bay
8/1997
	Cầu Lõ
9/1999
	

	1
	PH
	mg/l
	7,83
	-
	5,5-9

	2
	độ dẫn
	mg/l
	0,08
	-
	-

	3
	độ đục(SiO2)
	mg/l
	196
	-
	-

	4
	DO
	mg/l
	1,4
	2,02
	>=2

	5
	BOD5
	mg/l
	34,64
	67,5
	<25

	6
	COD
	mg/l
	20
	144
	<35

	7
	SS
	mg/l
	25
	30
	80

	8
	NH4+
	mg/l
	1,62
	-
	1

	9
	NO3-
	mg/l
	1,62
	-
	15

	10
	Nitơ tổng
	mg/l
	53,15
	20,5
	-

	11
	PO4_3
	mg/l
	3,98
	-
	-

	12
	P tổng
	mg/l
	4,4
	1,53
	-

	13
	SO4-2
	mg/l
	14,4
	-
	-

	14
	F Coliform
	Pcs/100ml
	500000
	-
	-

	15
	Coliform
	Pcs/100ml
	820000
	-
	-


Nguồn: 1997: Dự án thoát nước cải tạo môi trường Hà Nội giai đoạn 1
             1999: Dự án nghiên cứu cải thiện môi trường thành phố Hà Nội 
Nhận xét: Thông qua kết quả nghiên cứu phân tích ở các bảng trên cho thấy các sông trên đều bị ô nhiễm BOD, COD và Coliform. Hàm lượng BOD thay đổi giữa nội thành và ngoại thành.
3.2. Lý do và mục tiêu nghiên cứu dự án 
3.2.1. lý do lùa chọn dự án 
- Dù án được đánh giá là có khả năng hoàn trả kinh tế cao nhất trong các kế hoạch của quy hoạch tổng thể (EIRR=11,6%)
-Thường xuyên xảy ra úng ngập và thiếu hụt chức năng của phương tiện thoát nước là nguyên nhân chính cho sự xuống cấp môi trường sống của Hà Nội. Dự án đem lại lợi ích hiệu quả không những giải quyết những vấn đề kinh tế, kỹ thuật mà còn cải thiện cuộc sống của người dân và điều kiện vệ sinh môi trường.
- Khảo sát phỏng vấn kinh tế xã hội thấy rằng, mọi người dân đều thấy tầm quan trọng của việc giải quyết các khó khăn thoát nước. Nhu cầu cần thiết cho sự phát triển nhận thức rất cao. Do người dân nằm trong khu vực đông dân cư (mật độ dân số cao) và đem lại lợi ích cho những người hưởng lợi
- Dù án cũng được chính phủ đánh giá ưu tiên cao, thực tế khung quy hoạch được thông qua bởi chính phủ. Việc xây dựng hôc chứa điều hoà Yên Sở và trạm bơn Yên Sở là những phương  tiên then chốt của dự án đã được thừa nhận
3.3.2. Mục tiêu của dự án
- Giảm thiệt hại úng ngập gây ra bởi hệ thống thoát nước không hoàn chỉnh và úng ngập ( lợi ích kinh tế)
- Cải thiện môi trường vệ sinh thành phố và môi trường mặt nước ( lợi ích môi trường).
Chương III: Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của dự án thoát nước
I/ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN CẢI TẠO SÔNG TÔ LỊCH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI MÔI TRƯỜNG 
1.1. Những công trình xây dựng của dự án 
1.1.1. Trạm bơm Yên Sở.
Vị trí được chọn để xây dựng trạm bơm Yên Sở phù hợp với quan điểm lợi thế về kỹ thuật, địa chất nền móng. Mặt bằng là điểm xả của kênh vào sông Hồng (lợi ích thuỷ lực) 
Nét chung của trạm bơm Yên Sở: 
1). Dạng bơm và nguồn năng lượng:
- Bơm chìm 3m3/s, 30 tổ máy (cột áp thiết kế 10m)
- Năng lượng được lấy từ trạm Mai Động cùng với việc cung cấp một máy phát điện điegel có công suất phù hợp 45 m3/s
2). Trạm bơm:
- Trạm bơm: 120m dài x 20m rộng
- Bể xả: 3 đơn nguyên 
- Nhà điều hành: 1 đơn nguyên
3). Kênh hót:
- Từ hồ chứa Yên Sở đến trạm bơm: 1200m dài
- Công suất xả: 75m3/s 
4). Kênh thoát nước bình thường:
- Từ sông Kim ngưu đến trạm bơm 
- Dài 1900m
- Công suất: 15 m3/s (thoát cho trường hợp lũ nhá)
5). Kênh xả:
Khu vực sông Hồng: 1600m dài
Trạm bơm Yên Sở được xây dựng sẽ có nhiệm vụ bơm nước xả ra sông Hồng khi có lũ lụt vào mùa mưa để có thể giảm thời gian úng ngập ở Hà Nội xuống mức thấp nhất.
1.1.2. Hồ điều hoà ( Yên Sở + Linh Đàm + Đình Công)
Mực nước cao nhất cho phép tại Thanh Liệt – Yên Sở là cốt 4,5m trên khía cạnh không gây úng ngập trong vùng thượng lưu (sau khi các sông được cải tạo). Bởi vì mực nước ban đầu trước khi lũ là cốt 3,5m chiều sâu của nước dâng cho phép là 1m.
Điều này gây khó khăn lớn cho việc quy hoạch hệ thống hồ chứa. Nét chính nguyên tắc của hồ điều hoà được tóm tắt dưới đây:
	Miêu tả
	Yên Sở
	Linh Đàm
	Đình Công
	Tổng số

	Dung tích hồ chứa (m3)
Mực nước điều hoà
- mực nước cao (m)
- mực nước thấp (m)
Diện tích
   Diện tích nước 
   Diện tích tổng sè 
	3,87
4,5
1,5
130
203
	1,07
4,5
3,5
107

	0,25
4,5
3,5
25
	5,19
262


Nguồn: công ty thoát nước Hà Nội 
Các hồ này để điều hoà lượng nước khi úng ngập sảy ra trong thành phố, khi các hồ này được nạo vét sẽ làm tăng công suất chứa của chúng lên.
1.1.3. Cải tạo sông.
Việc cải tạo sông được đề suất cho 4 con sông: sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim ngưu với mục đích là tăng công suất xả và cải tạo môi trường của các sông này. Theo nguyên tắc thì đề xuất của công tác này là nâng cao công suất bằng nạo vét. Việc mở rộng kênh sông được giữ ở mức tối thiểu thì tính đến việc lấy đất hoặc tái định cư. Công việc bao gồm: cả việc làm đường dọc hai bờ sông (rộng tối thiểu 3m) cho mục đích bảo dưỡng cho tương lai.
Kênh, sông thoát nước được quy hoạch càng gần với tự nhiên càng tốt (ví dụ như: phủ cỏ hoặc kè đá, nhưng trong khu vực đô thị hoá việc kè gạch sẽ được sử dụng vì sẽ khó khăn trong việc lấy đất. Nếu đất trong còn lấy được thì công trình sẽ bao gồm biện pháp cải tạo môi trường sông như công viên dọc theo sông, đường dạo, trồng cây nhằm mục đích cải thiện môi trường sống của dân trong vùng. Công trình cũng xem xét tính đến việc sử dụng khía cạnh đường thuỷ ( đặc biệt là khu vực hạ lưu sông).
Công trình cải tạo sông dự kiến: 
	Sông
	Chiều dài cải tạo (m)

	- Tô Lịch ( bao gồm cả mương Thanh Liệt, hạ lưu sông Kim Ngưu, hạ lưu sông Lừ
- Sông Sét, thượng lưu sông Lừ phân lũ giữu sông Lừ và sông Sét.
- Thượng lưu sông Kim Ngưu
Tổng 
	22.100
7.500
3.400
33.000
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Với việc nạo vét cải tạo các con sông trên tăng công suất dòng chảy làm cho việc thoát nước sẽ nhanh hơn giảm tình trạng úng ngập trong mùa mưa lũ ở Hà Nội.
1.1.4. Cải tạo mương thoát nước.
Nội dung của cải tạo mương thoát nước gần giống như cải tạo sông. Với cách nhìn khó khăn trong việc lấy đất- chiều rộng của đường ven mương được quy hoạch là 3m về một bên, bên còn lại sẽ rộng 1,5 m.
Việc cải tạo mương thoát nước cũng góp phần lưu thông dòng chảy tăng khả năng thoát nước của thành phố.
          Công trình cải tạo mương thoát nước:
	Lưu vực thoát nước phụ
	Chiều dài cải tạo (m)

	- Tô Lịch, hạ lưu sông Lừ và lưu vực Hoàng Liệt
- Sông Sét và thượng lưu sông Lừ
- Lưu vực sông Kim Ngưu
Tổng 
	16.400
3.700
10.700
30.800
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1.1.5. Cống xả lũ và cống điều tiết.
Tổng số có 7 cửa xả lũ và điều tiết, bao gồm cả cửa cống Thanh Liệt và cửa cống điều tiết xả của Hồ Tây. Những cống này sẽ được lắp đặt và nằm trong dự án. Mục đích của việc lắp đặt này là nhằm ngăn không cho nước chảy ngược từ hạ lưu (ví dụ như Thanh Liệt), giữ nước tạm thời chống úng ngập (ví dụ như cửa xả Hồ Tây) và chuyển dòng nước lò (ví dụ như đoạn chuyển dòng Lừ và Sét).
Vận hành cửa xả lũ Thành Liệt là quan trọng song việc đặt công suất xả tự chảy tối đa còn cân nhắc đến việc cân bằng giữu dòng chảy đến của thượng lưu sông lưu vực sông Tô Lịch và mực nước hạ lưu sông Nhuệ. Cửa xả lũ Thanh Liệt được đề xuất xây dựng lại tại đường Văn Điển – Hà Đông khoảng 400 m về phía hạ lưu đập Thanh Liệt hiện tại.
1.1.6. Công trình cải tạo cầu và cống.
Hiện có rất nhiều cầu và cống trên sông, mương thoát nước. Hầu hết đều có công suất thoát qua quá nhỏ. Đồng thời rác rưởi cộng với bùn lắng của đáy sông càng lấn chiếm công suất chảy qua. Số lượng cầu, cống yêu cầu cải tạo hoặc xây dựng được giới thiệu như sau:
         Các công trình đề xuất xây dựng cầu cống:
	Vị trí
	Thay thế
	Xây dựng mới
	Tổng

	
	Cầu
	Cống
	Cầu
	Cống
	Cầu
	Cống

	Vị trí hồ điều hoà Yên Sở 
Sông (4 sông)
Mương thoát nước
Tổng
	2
17
17
63*
	0
12
63
75
	13
0
0
13
	0
0
11
11
	15
17
17
49
	0
12
64
76
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Ghi chú: * bao gồm cả 3 cầu đường sắt.
Các công trình cầu cống được cải tạo sẽ làm tăng công suất thoát nước ở các sông và mương thoát nước.
1.1.7. Công trình bảo tồn và nạo vét các hồ.
Các hồ có chức năng quan trọng đối với việc thoát nước vì vậy việc bảo tồn và nạo vét hồ cần phải được chú ý đến. Công tác này thực hiện tốt sẽ góp phần tăng sức chứa và công suất điều hoà nước, tăng khả năng tự xử lý nước của các hồ…
Nét chính của công trình bảo tồn và nạo vét hồ:
	Biện pháp đề xuất
	Số lượng hồ
	Miêu tả

	- Bảo tồn và nạo vét
- Bảo tồn các hồ
- Làm thoáng hồ

	18 hồ
11 hồ
2 hồ
	Tăng cường công suất điều hoà với biện pháp cải thiện môi trường quanh hồ.
Bảo tồn các hồ vẫn giữ nguyên chức năng thoát nước với biện pháp cải thiện môi trường xung quanh hồ.
Đề xuất cho chương trình giám sát để quan trắc hiệu quả của cải thiện chất lượng hồ.
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Công trình bảo tồn hồ bao gồm cả việc nạo vét bùn đáy hồ (cải thiện chất lượng nước), công trình bảo vệ bờ hồ (bảo tồn bờ hồ, giảm hiện tượng lấn chiếm bất hợp pháp) và cung cấp cảnh quan quanh hồ, công viên (cải thiện môi trường mặt nước).
1.1.8. Tăng cường mạng lưới cống.
Thoát nước đô thị được thực hiện bằng cống ngầm. Hệ thống mạng lưới cống ngầm sẽ được lắp đặt cho 6 x 6.200 ha diện tích (bao gồm cả khu vực mới phát triển) trên tổng số diện tích khu vực 7.750 ha.
Nguyên tắc cơ bản là cải tạo hoặc tăng số lượng cống chung trong khu vực đã được lắp đặt cống sẵn có (cống chung) và lắp đặt cống thoát nước mưa mới cho khu vực mới phát triển (hệ thống cống riêng).
Việc thực hiện sẽ tiến hành theo nhiều giai đoạn được đề xuât như sau:
Kế hoạch thực hiện mạng lưới cống:
	Giai đoạn
	Miêu tả
	Khu vực (có mục tiêu)

	1
2
3
	Nạo vét bùn, cặn lắng
Tăng cống suất thoát nước
Thay thế các cống cũ (cống hiện có) và mở rộng khu vực phục vụ của cống (khu vực mới phát triển)
	Cho cống hiện có khu vực đô thị (như là dự án khẩn cấp) hiện tại 3.000 ha trong tổng diện tích)
Ưu tiên cho khu vực có cống hiện của hệ thống cống hiện có (chủ yếu tại (khoảng 1.050 ha trong tổng số là đặt thêm cống) 3.000 ha).
Toàn bộ diện tích của dự án
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1.2. Tác động tới môi trường của các công trình xây dựng.
1.2.1. Trạm bơm Yên Sở.
* Tác động tới môi trường 
Công suất của trạm bơm trong giai đoạn 1 sẽ là 45m3/s. Con số này sẽ gấp đôi vào giai đoạn 2. Tổng chiều dài của kênh là 4.700m (kênh dẫn vào là 1.200m, kênh thoát nước thường là 1.900m và kênh dẫn ra là 1.600m). các đường bảo dưỡng sẽ được xây hai bên bờ kênh và Ýt nhất sẽ có 2 cầu bắc qua kênh.
Trạm bơm có tác động đến môi trường rất nhỏ và cần tương đối Ýt diện tích. Theo thông tin hiện nay, Ýt nhất các toà nhà chưa gây xáo trộn và thay đổi cảnh quan nhiều.
Kênh nối hồ điều hoà với trạm bơm (kênh dẫn vào) và trạm bơm với sông Hồng (kênh dẫn ra) hoàn toàn là những công trình mới trong khu vực, làm gián đoạn tự nhiên giữa vùng này sang vùng khác. Ngoài ra, các kênh dẫn ra sẽ được đào ngoài đê sông Hồng và phải được đắp bờ hai bên. Trong quá trình xây dựng có thể sẽ phát sinh ra các tác động.
* Giảm tác động có hại
Các kênh được xây dựng và kè bảo vệ để không bị xói lở khi đưa vào sử dụng. Nếu mực nước thay đổi lớn và thường xuyên hay tốc độ dòng chảy thay đổi nhanh thì có thể gây ra xói lở. Kênh bị xói lở làm tăng lượng chất lơ lửng.
Mức xói lở của mương có thể được kiểm tra bằng mắt thường và bằng cách đo chất lơ lửng và độ đục. Mực nước và lưu lượng cần được đo ở tất cả các mương không những vì nhu cầu vận hành mà còn để kiểm soát chất lượng nước và tác động đến hệ sinh thái có thể có.
1.2.2. Hồ điều hoà Yên Sở
* Tác động tới môi trường  
Tổng diện tích hồ điều hoà Yên Sở là 203ha, trong đó diện tích hồ là 130ha gồm 3 hồ khác nhau. các hồ có vị trí tách biệt trên cùng một địa điểm là các ao cá hiện nay. Ngoài mục đích thoát nước, hồ còn được sử dụng để nuôi cá và giải trí. Khu vực xung quanh hồ sẽ là các công viên hoặc trồng cây xanh. Các đảo và các công trình trang trí sẽ được xây dựng ở đây để phục vụ mục đích giải trí.
Công tác xây dựng sẽ kéo dài khoảng 3 năm. Trong thời gian này sẽ đào khoảng 5.500.000m3 đất. Chênh lệch giữa mực nước cao nhất và thấp nhất trong hồ là 3m, có tác động lớn đến hệ động thực vật, gây xói lở bờ, nếu mực nước thay đổi một cách nhanh chóng và thường xuyên.
Mức độ và thời gian bị xáo trộn do xả nước mưa phụ thuộc trước tiên vào loại nước. Các hồ tách biêt, như ao, có lượng nước Ýt và tù là bị ảnh hưởng trầm trọng nhất do bị phơi bày làm ô nhiễm.
Rõ ràng là lượng chất lơ lửng, chất dinh dưỡng và vi khuẩn trong hồ sẽ tăng sau khi xả nước mưa vào hồ. Từ lâu có hiện tượng là phần lớn tải trọng chất lơ lửng hay ít nhất các hạt nặng nhất đều lắng ở gần cửa ra. Hồ điều hoà cách xa các khu vực úng ngập và chất lượng nước mưa đổ vào hồ phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện của các kênh thoát nước.
Nước bơm từ hồ điều hoà ra sông Hồng cũng có thể làm giảm hơn nữa chất lượng nước sông. Tác động sẽ không đáng kể vì trong mùa mưa lượng nước và điều kiện pha loãng của sông Hồng rất lớn.
Tại khu vực Yên Sở, các hồ hiện nay được sử dụng để nuôi cá, được tát cạn và nạo vét hàng năm. Nhu cầu nuôi cá và kiểm soát lũ lụt đặc biệt liên quan đến mực nước có thể phát sinh những mâu thuẫn. Mực nước sẽ cao hơn và diện tích của các phần hồ khác nhau sẽ rộng hơn hiện tại. Điều có thể sẽ tạo ra một vài thay đổi trong phương pháp nuôi cá và bảo dưỡng hồ. Nhu cầu về mực nước để điều tiết lũ lụt và nuôi cá là khác nhau, nhưng việc kết hợp hai phương thức sử dụng hồ cần được giải quyết.
Chất lượng nước của bãi giếng Pháp Vân gần hồ điều hoà cũng cần được xem xét để tránh ô nhiễm và sụt đất.
Tại khu vực hồ điều hoà có ít nhà cửa nên việc giải phóng mặt bằng và tái định cư sẽ không gặp khó khăn.
Các hồ Linh Đàm (Hoàng Liệt) và Định Công được đề xuất nạo vét để hoàn thiện chức năng điều hoà của hồ Yên Sở. Hồ Linh Đàm và Định Công sẽ được sử dụng để phân bố lượng nước mưa. Thời kỳ đầu chỉ có tác động nhỏ đến hồ vì việc đào hồ sẽ tiến hành trong giai đoạn 2.
Theo quy hoạch tổng thể thành phố, hồ Linh Đàm sẽ có ý nghĩa giải trí lớn trong tương lai và nhu cầu về chất lượng nước sẽ cao. ở đây cũng có nhiều chùa quanh hồ.
Kênh Linh Đàm dự tính được xây dùng trong giai đoạn 1 còn kênh Định Công trong giai đoạn 2. tác động của các kênh phụ thuộc vào chiều rộng của các kênh và cách mà các kênh này sẽ làm gián đoạn phần tiếp ráp quan trọng giữa  các khu vực khác nhau cũng như làm xáo trộn sinh hoạt. Các kênh này là công trình mới trong khu vực và trong giai đoạn xây dựng sẽ có ảnh hưởng tạm thơì
* Giảm tác động có hại
           Để hạn chế tối thiểu công việc vận chuyển và công việc khác trong quá trình xây dựng, đất đào cần được sử dụng gần nơi xây dựng, như để đắp đê.
Vị trí, diện tích và độ sâu hồ điều hoà cần được thiết kế cẩn thận để hạn chế ô nhiễm nước ngầm, hạ thấp mực nước ngầm và sụt đất ở bãi giếng Pháp Vân ngay cạnh hồ.
Hiện trạng khu vực Yên Sở cần được nghiên cứu cẩn thận và khả năng nuôi cá cũng phải được bảo đảm trong tương lai. Điều quan trọng nhất là phải sử dụng và bảo dưỡng hồ một cách hiệu quả và không có vùng nước bị hôi thối và chất phì dinh dưỡng. Điều này sẽ không chống được  nếu thời gian lưu nước trong hồ không đủ thời gian cho quá tình lắng cặn. Bùn cặn dưới đáy cần được nạo vét thường xuyên để giữ nước ở cao độ đã định.
Để hạn chế xói lở các bờ cần được trồng cỏ hay kè các loại vật liệu khác.
Vì theo kế hoạch hồ còn được sử dụng giải trí nên hình dạng và các vùng xung quanh được thiết kế theo kiểu tự nhiên. Nếu công tác duy tu được tổ chức tốt thì tương lai sẽ có một khu giải trí thuận tiên. để giữ chất lượng nước trong hồ ở mức nước sạch nhất, một kênh thoát nước thường sẽ được xây dựng để nối hệ thống sông trực tiếp với trạm bơm.
Quá trình vận hành và bảo dưỡng hồ điều hoà cần bao gồm cả việc đo bùn cặn và chất lượng nước, đặc biệt trong mùa mưa. Độ đục và chất lơ lửng cần được đo thường xuyên như mực nước. Độ dày của bùn cặn cần được xem xét ở các điểm đã chọn để theo kịp với quá trình cặn lắng. Nếu có thể nên có nghiên cứu về tỷ lệ bùn cặn để trợ giúp cho việc bảo dưỡng.
1.2.3. Cải tạo sông
* Tác động tới môi trường 
Các côngviệc cải tạo đã lập kế hoạch chủ yếu là hạn chế việc nạo vét ở thượng lưu và hạ lưu các sông chính và một số cấu xây dựng lại.
* Giảm tác động có hại
Trong quá trình xây dựng sẽ có những ảnh hưởng rất lớn vì giao thông bị cản trở. Độ đục và các chất lơ lửng có thể tăng tạm thời trong khi xây dựng. ảnh hưởng đến chất lượng nước có thể kiểm soát và đo được ở hạ lưu.
1.2.4. Cải tạo mương thoát nước.
* Tác động tới môi trường:
Các công việc cải tạo đã lập kế hoạch chủ yếu liên quan đến việc xây dựng lại các cầu để tăng lưu tốc trong các mương. Các đường cống quá nhỏ làm dồn ứ rác nổi, cống bị tắc làm cản trở dòng chảy. Nếu các mương được nạo vét sạch thì dòng chảy được cải tạo một cách rõ ràng.
* Giảm tác động có hại:
Đất ở các bờ mương và cặn lắng dưới đáy rất có thể bị ô nhiễm vì mương và bờ mương được sử dụng là các khu đổ rác bất hợp phá. Cần phải chuyển đất ô nhiễm đi khỏi khu vực Êy.
Trong quá trình xây dựng cần phải ngăn ngõa và do sự xói mòn, lượng các chất lơ lửng. Phải thực hiện công việc này sao cho chất lượng nước không thay đổi ở hạ lưu. trong và sau khi xây dựng phải đặc biệt chú ý đến việc phòng ngõa xói mòn.
1.2.5. Nạo vét hồ 
* Tác động tới môi trường
Có 18 hồ được đề xuất nạo vét, trong đó có 4 hồ sẽ được nạo vét trong giai đoạn thực thi đầu tiên
Nhiều tầng đáy hồ dường như không có sự sống, do vậy việc nạo vét thường xuyên sẽ gây hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái ở hồ.
Mét trong những vấn đề môi trường lớn nhất là đổ bùn đi đâu mà không gây hại tới các sông hồ khác.
Cùng lúc với việc nạo vét nên chú ý tới các bờ và các khu vực xung quanh để cải thiện toàn bộ khu vực và cách sử dụng các hồ. Đặc biệt những hồ nào sử dụng để giải trí cần được bảo tồn cho mục đích đó. Các công viên ven hồ được chăm sóc tốt sẽ tăng giá trị môi trường sống và phóc lợi.
* Giảm các tác động có hại:
Chất lượng nước, khối lượng và kiểu cặn lắng, động vật và thực vật dưới đáy (có thể có) phải được nghiên cứu trước và sau khi nạo vét để tìm ra tác động thực sự của việc nạo vét. Giảm tải trọng nước thải vào các hồ phải làm cùng lúc với việc nạo vét, nếu không thì việc khôi phục chỉ có ảnh hưởng tạm thời.
Tác động của nạo vét có thể được giảm đi nếu lập được kế hoạch công việc.
Phải sắp xếp việc xử lý và tìm vị trí đổ cặn lắng và bùn để không có tình trạng đánh bùn sang ao.
Khối lượng cặn lắng sẽ rất lớn, do vậy thời gian thực hiện công việc cần phải làm cẩn thận.
Việc thực hiện cần phải tiến hành trong mùa khô để giảm các tác đông. 
Trong quá trình xây dựng cần phải kiểm soát để ngăn ngõa thay đổi đột ngột và bất ngờ.
1.2.6. Các công trình bảo vệ bờ hồ
* Tác động tới môi trường:
Có một đề xuất bảo tồn cho 11 hồ có giá trị môi trường. Các phương pháp bảo tồn là nạo vét bùn dưới đáy. Các kiểu kè bờ ở những chỗ dốc và sục khí các hồ đã chọn.
Để chống xói mòn, xây dựng nhà cửa trái phép và đổ rác cần có các kiểu bảo vệ bờ hồ.
* Giảm nhẹ các tác động có hại:
Vật liệu để lát và đổ bê tông dốc theo các hồ phải được lùa chọn theo từng hồ. Cần phải xem xét điều này trong mùa mưa và lúc ngập, khu vực úng ngập có thể rất lớn và ở đó nước có thể tràn lên các vỉa hè.
1.2.7. Các cống nước mưa
* Tác động tới môi trường:
Về nguyên tắc sẽ xây dựng các cống mới. Việc thay thế các đường ống cũ sẽ được quyết định sau khi kiểm tra tình hình các đường ống hiện có trong quá trình nạo vét.
Các cống hiện nay đã cũ trong tình trạng tồi tệ, đặc biệt công suất không đủ ngay cả đối với nước mưa bình thường. Do vậy cần phải nạo vét các cống cũ và xây cống mới, bắt đầu từ những khu vực úng ngập nghiêm trọng nhất. Tăng công suất cống nước mưa và giảm các khu vực ngập úng làm cải thiện chất lượng môi trường và tình hình y tế.
* Giảm các tác động có hại:
Kế hoạch thực thi rất chậm và không phù hợp nếu so với nhu cầu cải tạo hệ thống cống. Cần có chỗ đổ bùn vét từ các cống để không gây hại tới dân và môi trường.
1.2.8. Nạo vét, làm sạch các mương cống thoát nước hiện có.
* Tác động tới môi trường:
Làm sạch và nạo vét các cống và mương là một trong những công việc quan trọng nhất vì các lý do môi trường. Làm sạch các cống và mương có tác động môi trường tích cực và được đánh giá cao vì cống tắc và có mùi hôi thối gây ra các vấn đề nghiêm trọng về môi trường và sức khoẻ, đặc biệt trong mùa mưa.
* Giảm các tác động có hại:
Bùn và các rác vét từ các mương và cống phải được quản lý cẩn thận vì có thể chứa nhiều vi khuẩn và các chất gây hại khác cho sức khoẻ. Phải đặc chú ý tới cách sử dụng an toàn các thiết bị và việc bảo vệ trong quá trình làm việc. Phải xem xét đến vấn đề là nếu các đường ống được tẩy rửa với áp lực cao thì có thể có dòng chảy tràn từ các hố ga do các đường ống bị tắc và bùn bẩn sẽ chảy ra đường phố.
Xử lý và đổ bùn ra địa điểm cuối cùng phải được thu xếp để không có vấn đề gì về môi trường và y tế. Phải thực hiện việc trở bùn để bùn rác thải không bị đổ lung tung. Nếu các xe hót chân không không được sử dụng thì các xe tải chở bùn phải phủ bạt.
Nạo vét các mương hở là công việc liên tục, vì mọi người đổ các thứ xuống mương. Mọi người cần được phổ biến tập trung rác vào các nơi quy định. Cải tạo hệ thống thu gom rác thực sự là rất quan trọng, nếu không việc làm sạch chỉ có tác dụng tạm thời.
Bảng nghiên cứu các tác động tới môi trường của dự án thoát nước lưu vực sông Tô Lịch 
	mục
	Chất lượng nước
	Hệ động thực vật
	Sức khoẻ và vệ sinh
	điều kiện sống
	Phong cảnh
	Tái định cư

	
	Trong quá trình XD
	Tương lai
	Trong quá trình XD
	Tương lai
	Trong quá trính XD
	Tương lai
	Trong quá trình XD
	Tương lai
	Trong quá trình XD
	Tương lai
	Trong quá trình XD
	Tương lai

	- trạm bơm Yên Sở và mương.
- Hồ điều hoà Yên Sở.
- Mương Linh đàm và Định Công.
- Hồ Linh đàm và Định Công.
- Cải tạo sông
- Cải tạo mương thoát nước.
- Nạo vét hồ.
- Xây dựng cống 
- Cung cấp thiết bị 
	Không
Lớn
Nhá
Lớn
Lớn
Vừa
Lớn 
Vừa
Lớn
	Vừa 
Lớn 
Vừa
Vừa
Nhá
Nhá
Vừa
Lớn
Lớn
	Lớn
Lớn
Lớn
Lớn
Lớn
Nhá
Lớn
Không Không
	Nhá 
Vừa
Nhá
Vừa
Nhá
Nhá
Vừa
Không 
Không
	Không 
Nhá
Không
Nhá
Nhá
Vừa
Lớn 
Lớn
Lớn
	Nhá
Vừa
Nhá
Vừa
Nhá
Vừa Vừa
Lớn 
Lớn
	Nhá
Vừa
Vừa 
Vừa
Vừa
Vừa
Vừa
Vừa
Lớn
	Nhá
Vừa 
Vừa
Vừa
Nhá
Vừa
Lớn
Lớn Lớn
	Lớn
Lớn
Lớn
Vừa
Nhá
Lớn
Nhá
Vừa
Lớn

	Vừa 
Lớn
Lớn
Nhá
Nhá
Lớn
Không
Nhá
Không

	Không
Nhá
Nhá
Không
Vừa
Lớn
Không
Nhá
Không

	Không
Không
Không
Không
Nhá
Vừa
Không
Không
Không


Nguồn: công ty thoát nước Hà Nội 
           Tóm lại với việc cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch thì tình trạng úng ngập của thành phố Hà Nội sẽ được khắc phục rất nhiều, cảnh quan môi trường được cải thiện và nó đem lại rất nhiều lợi ích như: giảm thiệt hại môi trường do úng ngập gây ra, giảm lây lan dịch bệnh, khuyến khích du lịch…
II. NHỮNG HIỆU QUẢ KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN.
2.1. Mức độ thiệt hại do lũ lụt gây ra và lợi nhuận có thể có từ dự án.
Hiện nay khu vực nghiên cứu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt, đó là nguyên nhân gây ra hàng loạt các thiệt hại cho đời sống kinh tế-xã hội và cho nhân dân. Trong nghiên cứu này, thiệt hại trực tiếp về tài sản của dân như: nhà cửa, đồ đạc, cửa hàng hàng hoá, các công trình công cộng/ công sở và các nhà máy, và trong lĩnh vực sản xuất như: sản phẩm nông nghiệp, nuôi cá, được đánh giá qua nghiên cứu mức độ thiệt hại, tần suất ngập lụt và bằng việc áp dụng tỷ lệ thiệt hại.
Thiệt hại gián tiếp cũng được xem xét, bao gồm thiệt hại về giao thông, thông tin và thu nhập của các chủ nhà máy, chủ cửa hàng và nhân viên… Thiệt hại gián tiếp được ước tính bằng định giá trị bị mất mát của các sản phẩm trong khu vực nghiên cứu.
2.1.1. Mức độ thiệt hại.
Ước tính mức độ thiệt hại là ước tính thiệt hại trực tiếp do lũ lụt theo cách tính sau: 
- Ước tính giá trị đơn vị tài sản như: nhà cửa, cửa hàng, các công trình/ công sở… bị thiệt hại do lũ lụt.
- Đất sử dụng trong khu vực nghiên cứu được phân loại thành các loại điển hình.
- Đánh giá giá trị mức độ thiệt hại đối với từng loại đất sử dông (mức độ thiệt hại/ha).
* Đánh giá giá trị đơn vị tài sản.
Để ước tính giá trị khả năng thiệt hại đối với từng phần đất sử dụng khác nhau trong khu vực nghiên cứu, phải tính giá trị đơn vị của các tài sản chính được đánh giá dùa trên cơ sở số liệu thống kê và các kết quả phỏng vấn điều tra.
Kích thước trung bình của nhà cửa và các cửa hàng được đánh giá cho cả khu vực ngoại thành và cho cả khu vực nội thành. Vì không có số liệu chính thức về giá trị hiện thời của nhà cửa, nên tính chi phí xây dựng mới đối với từng loại nhà được đánh giá bằng việc sử dụng đơn giá xây dựng.
Đối với việc đánh giá giá trị hiện thời của nhà cửa, tỷ lệ giá trị còn lại (sau khi bị giảm giá trị) được đánh giá khi xem xét thời gian xây dựng nhà cửa trong khu vực nghiên cứu. Như vậy, giá trị hiện thời của các công trình công cộng/công sở và các nhà máy cũng được tính toán dùa theo đơn giá xây dựng và tỷ lệ giá trị còn lại.
Giá trị hiện thời của nhà cửa và các toà nhà:
	Danh mục
	Nội thành
	Ngoại thành
	Công cộng/
nhà nước
	Nhà máy

	
	Nhà nội thành
	Cửa hàng
	Nhà nông thôn
	Cửa hàng
	
	

	Diện tích sàn (m2)
Giá XD (USD/m2)
Giá XD nhà (USD)
Tỷ lệ giá trị thặng dư
Giá trị hiện tại của nhà (USD)
	42
125
5.250
0,65
3.142
	25
120
3.000
0,65
1.950
	63
65
4.095
0,65
2.662
	20
75
1.500
0,65
975
	-
300
-
0,5
150$/m2
	-
210
-
0,5
105$/m2



Nguồn: Công ty thoát nước Hà Nội.
Giá trị hiện thời của đồ đạc trong nhà (đối với nhà cửa) và hàng hoá (đối với cửa hàng) cũng được đánh giá dùa theo kết quả của việc điều tra phỏng vấn khi xem xét kỹ lưỡng thu nhập theo đầu ở thành phố Hà Nội.
Đồ dùng thông thường gia đình trong khu vực nghiên cứu thường là: ti vi, đài, thảm, đồ gỗ, xe đạp, dụng cụ, bếp… Dân cư ở trung tâm thành phố cũng có đồ đạc đắt tiền như tủ lạnh, máy nghe nhạc và xe gắn máy.
Giá trị đồ đạc trong nhà và hàng hoá:
	Khu vực đô thị
	Khu vực ngoại thành

	Đồ dùng gia đình
	Hàng hoá
	Đồ đạc trong nhà
	Hàng hoá

	2.180 USD
	2.500 USD
	1.530 USD
	1.750 USD


Nguồn: Công ty thoát nước Hà Nội.
* Phân loại đất sử dụng:
Mức độ thiệt hại được đánh giá cho từng phần đất sử dụng trong khu vực nghiên cứu được phân thành 7 loại sau:
Loại A: Khu cổ (khu Hà Nội cũ).
Loại B: Khu vực dân cư nội thành: khu dân cư có cửa hàng.
Loại C: Khu vực dân cư ngoại thành: Khu dân cư nông thôn có cửa hàng.
Loại D: Khu vực công cộng/ công sở.
Loại E: Khu vực công nghiệp.
Loại F: Khu vực đất nông nghiệp.
Loại G: Ao cá.
Phân loại đất sử dụng này dùa theo không ảnh và số liệu đất sử dụng bổ sung qua việc điều tra đất đai.
* Điều kiện đánh giá mức độ thiệt hại:
Mức độ thiệt hại được đánh giá theo các cách thức và thủ tục sau:
1). Số lượng nhà và cửa hàng.
Số lượng nhà và cửa hàng được đánh giá dùa theo mật độ dân số, số lượng người trung bình sống trong 1 nhà và phần ước tính của cửa hàng giữa các chủ hộ như sau:
	Danh mục
	Loại A
	Loại B
	Loại C

	Mật độ dân cư
Số người trung bình trong 1 nhà
Cổ phần ở cửa hàng
	680/ha
5,5
15%
	240/ha
5,5
15%
	80/ha
5,4
5%


2). Đối với việc đánh giá mức độ thiệt hại trong khu vực công cộng/công sở và khu vực công nghiệp chỉ có toà nhà mới được xem xét. Đặt giả thiết là tỷ lệ các miếng đất (diện tích toà nhà/tổng diện tích) đối với khu vực công cộng trung ương và khu công nghiệp là 60% và 30%
3). Đối với đất nông nghiệp giả thiết là lương thực chính trồng trong mùa úng ngập là lúa, sản lượng trung bình và giá lúa là:
- Sản lượng trung bình: 3,3tấn/ha
 - Giá lúa                     : 200 USD/tấn
4). Đối với đất thả cá, sản lượng cá trung bình và giá trung bình được áp dụng như sau:
- Sản lượng cá (một vụ): 4,5 tấn/ha
- Giá cá                         : 300 USD/tấn
* Mức độ thiệt hại:
Căn cứ vào các điều kiện trên, mức độ thiệt hại đối với từng loại đất sử dụng được đánh giá như sau:
Loại A: 779.000 USD/ha
- Nhà cửa/cửa hàng: 461.100 USD
- Đồ đạc trong nhà/hàng hoá :317.900 USD
Loại B: 284.100 USD/ha
- Nhà cửa/cửa hàng: 168.200 USD
- Đồ đạc trong nhà/ hàng hoá: 115.900 USD
Loại C: 64.000 USD/ha
- Nhà cửa/cửa hàng: 40.100 USD
- Đồ đạc trong nhà/hàng hoá: 23.900 USD
Loại D: 900.000 USD/ha (nhà)
Loại E: 315.000 USD/ha (nhà)
Loại F: 660 USD/ha
Loại G: 1350 USD/ha
2.1.2. Tỷ lệ thiệt hại do úng ngập
* Tỷ lệ thiệt hại tài sản chung:
Khi xem xét độ cao của nươc ngập, đặt giả thiết là úng ngập có độ nước sâu từ 20cm so với nền đất, tỷ lệ thiệt hại do úng ngập đã điều chỉnh được trình bày như sau:
Mực nước úng ngập trên mặt đất
	Loại tài sản
	Dưới 20
cm
	20-49
cm
	50-99
cm
	100-199
cm
	200-299
cm
	Trên 300
cm

	Nhà/cửa hàng/ công cộng/nhà máy
đồ đạc trong nhà/hàng hoá
	0,03
0
	0,053
0,086
	0,072
0,191
	0,109
0,331
	0,152
0,499
	0,22
0,69


* Tỷ lệ thiệt hại của nông nghiệp:
	độ sâu úng ngập
	Thời gian úng ngập

	
	1-2ngày
	3-4ngày
	5-6ngày
	Trên 7ngày

	Dưới 0,5m
0,5-0,99m
trên 1m
	0,21
0,24
0,37
	0,3
0,44
0,54
	0,36
0,50
0,64
	0,50
0,71
0,74


* Tỷ lệ thiệt hại của ao cá:
	Mực nước 
	Tỷ lệ thiệt hại (%)

	Thấp hơn nền đất
0-0,2 m
0,2-0,5 m
0,5-1,0 m
trên 1,0 m
	0
30%
50%
75%
100%


          2.1.3. thiệt hại lũ lụt và lợi nhuận dự kiến
Căn cứ vào mức độ thiệt hại và tỷ lệ thiệt hại do ngập úng ta tính được thiệt hại lũ lụt trung bình hàng năm được tính bằng việc áp dụng khả năng xảy ra lò lụt trung bình theo thiệt hại lũ lụt và tính được lợi nhuận dự kiến khác nhau giữa thiệt hại không có dự án và thiệt hại có dự án:
Nguồn lợi trung bình năm
Chưa có dự án:                                                              1000 USD
	Chu kỳ
	Thiệt hại do úng ngập
	Thiệt hại ngập lụt trung bình
	Khả năng xảy ra
	Thiệt hại ngập lụt trung bình hàng
năm

	1,2năm
2năm
5năm
10năm
20năm
30năm
50năm
	630
5,085
21,480
41,595
61,035
68,925
85,260
	2,858
13,463
31,718
51,315
64,980
77,093
	0,333
0,300
0,100
0,050
0,017
0,013
	0,52
4,039
3,172
2,566
1,105
1,002


	Tổng
	
	
	
	12,836


  Có dự án:                                                                       1000 USD
	Chu kỳ
	Thiệt hại do úng ngập
	Thiệt hại ngập lụt trung bình
	Khả năng xảy ra
	Thiệt hại ngập lụt trung bình hàng năm

	1, 2năm
2năm
5năm
10năm
20năm
30năm
50năm
	0
0
0
0
3,300
6,120
10,875
	0
0
0
1,650
4,710
8,498
	0,333
,0300
0,100
0,056
0,017
0,013
	0
0
0
83
80
110

	Tổng
	
	
	
	273


Nguồn: công ty thoát nước Hà Nội 
Từ hai bảng số liệu trên ta thấy thiệt hại ngập lụt trung bình hàng năm khi chưa có dự án là: 12.836.000 USD
Thiệt hại ngập lụt trung bình hàng năm khi có dự án giảm xuống còn là:273.000 USD
Như vậy khi dự án này được thực hiện nó sẽ làm giảm đi một khoản thiệt hại hàng năm là: 12.836.000 – 273.000 = 12.563.000 USD
Hay nói cách khác nguồn lợi trung bình năm mà dự án đem lại do giảm được thiệt hại ngạp lụt là: 12.563.000 USD
2.2. Ước tính chi phí thực hiện dự án:
Dự án thoát nước lưu vực sông Tô Lịch được chia làm 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1: 1995 – 2000
Giai đoạn 2: 2000 – 2004
2.2.1. Chi phí thực hiện giai đoạn 1: (1000 USD)
A). Chi phí xây dựng: 113.391
    1). Công tác chuẩn bị hiện trường: 723
    2). Công tác xây dựng chính        : 85.071
     - Lắp đặt chung                            : 8.066
     - Trạm bơm Yên Sở                     : 13.506
     - Hồ điều hoà Yên Sở                 : 19.151
     - Mương Linh đàm                     : 2.204
     - Cửa xả lũ, cửa điều tiết             : 4.489
     - Cải tạo sông                             : 14.427
     - Thiết bị thuỷ công                     : 22.828
     - Lắp đặt hệ thống dự báo lũ lụt   : 400
    3). Cải tạo mương thoát nước xây dựng lại cầu cống: 4.548
    4). Cải tạo hồ                                : 3.367
    5). Xây dựng khôi phục cống       : 10.032
    6). Cung cấp thiết bị nạo vet       : 9.650
B). Chi phí hành chính                    : 3.402
C). chi phí thu hồi và bồi thường đất: 15.181
     1). Thu hồi đất                            : 14.030
     2). Di chuyển nhà                       : 501
     3). Bồi thường cá                        : 650
D). phí dự phòng                              : 11.573
E). chi phí dịch vụ kỹ thuật              : 16.925
Tổng chi phí giai đoạn 1                   : 160.472
2.2.2. Chi phí thực hiện giai đoạn 2: (1000 USD)
A). Chi phí xây dùng                         : 101.609
    1). Công tác xây dựng chính         : 27.878
      - lắp đặt chung                             : 1.512
      - trạm bơm Yên Sở                      : 5.519
      - hồ Định công và Linh đàm       : 4.561
      - thiết bị thuỷ công  : 16.286
  : 16.286
    2). Cải tạo mương thoát nước        : 17.723
    3). Cải tạo hồ  : 7.584
  : 7.584
    4). Khôi phục và xây dựng cống    : 48.424
B). chi phí hành chính   : 3.048
   : 3.048
C). chi phí thu hồi và bồi thường đất  : 20.049
    1). Thu hồi đất   : 18.050
   : 18.050
    2). Di chuyển nhà   : 1.339
   : 1.339
    3). Bồi thường cá   : 660
   : 660
D). phí dự phòng   : 11.656
   : 11.656
E). chi phí dịch vụ kỹ thuật                 : 20.577
Tổng chi phí giai đoạn 2 là: 156.939
Như vậy tổng chi phí thực hiện dự án thoát nước lưu vực sông Tô Lịch là: 317.411
2.3. lợi ích kinh tế của dự án:
Với việc cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch thì nó mang lại rất nhiều lợi ích môi trường và kinh tế - xã hội
2.3.1. Giảm lây lan dịch bệnh
Như đã trình bày ở phần trên hầu hết các bênh thông thường  do nguồn nước trong khu vực bị ô nhiễm là bệnh tiêu chảy và bệnh viêm ruột (lỵ). Theo số liệu thống kê phổ biến và kết quả điểu tra phỏng vấn, tỷ lệ lây lan thực tế và số bệnh nhân ước tính là:
	Loại bệnh
	Tỷ lệ lây lan thực tế
	Số bệnh nhân trong khu vực nghiên cứu

	Bệnh tiêu chảy
Bệnh viêm ruột
	4%
0,4%
	48.110 người
4.810 người


Nguồn: bé y tế
Theo đánh giá của bộ y tế tỷ lệ lây nhiễm các bệnh này sẽ giảm đáng kể còn 50% mức  hiện nay nếu hệ thống thoát nước được cải thiện. Ước tính lợi ích kinh tế, cần thừa nhận tỷ lệ lây nhiễm sẽ giảm 40%.
Trên cơ sở số liệu kinh tế khu vực và kết quả cuộc điều tra phỏng vấn bao gồm: mất tiền thu nhập (15 USD) trong thời gian bị bệnh 7 ngày và chi phí thuốc men (30 USD).
Như vậy tổng chi phí cho một bệnh nhân ước tính là: 45 USD
Lợi nhuận kinh tế thu được từ việc giảm nhẹ dịch bệnh trong toàn bộ khu vực nghiên cứu là: 0,4 x (48110 + 4810) x 45 = 952.560 USD
                                                                        = 0,953 triệu USD
Lợi nhuận này dự tính tăng 8% hàng năm.
          2.3.2. Khuyến khích du lịch.
Hệ thống thoát nước được cải tạo, chất lượng môi trường được nâng cao, cảnh quan xung quanh hồ được cải thiện và quản lý tốt chính là động lực làm cho số lượng khách du lịch tăng nhanh hơn ở Hà Nội:
Năm 1993: có 450.000 người đến thăm Hà Nội 
Năm 2000: có khoảng 1,5 triệu người
Năm 2010 ước tính khoảng 3,5 triệu người
Để ước tính hiệu quả của lợi ích kinh tế này, thừa nhận rằng 10% dân số (150.000 khách du lịch vào năm 2000) sẽ chịu ảnh hưởng của tình trạng không được cải thiện và sẽ không thực hiện được nếu không có các công tác cải tạo.
Nguồn thu trung bình từ mỗi khách du lịch ước tính khoảng 82 USD. Trong đó 50% được coi là lợi nhuận hoặc là giá trị thêm.
Lợi nhuận thu được từ du lịch trong toàn bộ khu vực dự án là tránh được hao hụt, giá trị bị hao hụt ước tính: 150.000 x 82 x 0,5 = 4.305.000 USD
                                                                             = 4,305 triệu USD
Lợi nhuận này tăng 8% hàng năm 
2.3.3. Cải thiện nước ngầm
Vì hệ thống cống thoát nước còn thiếu và xuống cấp nghiêm trọng do được xây dựng từ nhiều năm nay và thêm vào đó là rác thải từ nhiều nguồn khác nhau vứt bừa bãi làm trôi xuống các kênh, sông khi có mưa do đó gây hạn chế dòng chảy nên nước ngầm bị ô nhiễm trong khu vực đô thị Hà Nội nơi hầu hết người dân sinh hoạt phụ thuộc vào nguồn nước ngầm.
Để có được nguồn nước đảm bảo vệ sinh, người dân phải xây dựng các giếng (30-40 m) với chi phí 200 USD/1 giếng.
Theo cuộc điều tra phỏng vấn khoảng 5% người dân trong khu vực nghiên cứu 13.980 hộ sử dụng giếng gia đình và giếng công cộng. Tổng chi phí xây dựng đòi hỏi cho các giếng sâu sẽ là: 13.980 x 200 = 2.796000 USD
                                                                                    = 2,796 triệu USD
Số tiền này sẽ không phải sử dụng nếu hệ thống thoát nước của khu vực nghiên cứu được cải thiện.
2.3.4. Nâng cao giá trị đất đai
Nhìn chung giá trị đất đai dự tính sẽ được nâng cao nếu cải thiện được hệ thống thoát nước và cảnh quan môi trường xung quanh. Điều này được xác định qua kinh nghiệm của các nước đang phát triển khác và kết quả cuộc điều tra phỏng vấn.
Để ước tính nâng cao giá trị đất đai, nghiên cứu có những giả thiết sau:
- Chỉ tính đất dân cư, loại trừ các loại đất khác như đất thuộc chính phủ, đất công cộng, đất nông nghiệp.
- Giá đất ở hiện nay là: 1200 USD/m2 trong đô thị
                                      300 USD/m2 ở ngoại thành.
- Giá dự tính sẽ tăng 8% so với giá đất hiện nay
Từ những giả thiết trên mức gia tăng giá trị đất trong khu vực nghiên cứu ước tính là: 6,0904 triệu USD
Mức gia tăng này tăng 8% mỗi năm
Ngoài những lợi ích xác định trên còn có một số lợi ích ước tính như sau: nông sản như sản phẩm lương thực và thuỷ sản dự định sẽ tăng nhờ cải thiện hệ thống thoát nước. Tuy nhiên một số khu vực, nước cống lại cung cấp chất dinh dưỡng cho nông sản và không phải lúc nào cũng gây nên những tác động tiêu cực. Vì vậy rất khó xác định ảnh hưởng tích cực thực sự mà không phân tích chi tiết.
Cải thiện môi trường sống là một trong những kết quả quan trọng nhất của công tác cải thiện hệ thống thoát nước vì người dân sẽ không phải chịu mùi hôi thối và nước ô nhiễm và có thể cuộc sống đô thị tốt hơn. Việc cải thiện chất lượng này tương đối khó xác định.
Một lợi ích khác là tạo điều kiện phát triển đô thị. Tiến đến “Quy hoạch Hà Nội năm 2010”. Dự án hoàn thành sẽ kiểm soát được lũ lụt và cải thiện hệ thống thoát nước cũng như đất được sử dụng tốt hơn và tạo thuận lợi để phát triển các khu dân cư, công nghiệp, thương nghiệp ở thành phố Hà Nội (mét phần của lợi ích này có thể nằm trong mức gia tăng giá đất).
Tổng lợi ích do dự án mang lại là: 14,144 triệu USD lợi ích này tăng thêm 8% mỗi năm.
           2.4. Hiệu quả kinh tế của dự án
Chi phí ban đầu của dự án: 317,411 triệu USD.
Chi phí vận hành bảo dưỡng hàng năm: 1,722 triệu USD
Lọi Ých trung bình hàng năm có được do giảm thiệt hại úng ngập là: 12,563 triệu USD
lợi ích kinh tế mà dự án mang lại 14,144 triệu USD lợi ích này tăng 8% mỗi năm.
đời dự án là n = 20 năm
áp dụng phương pháp tính giá trị hiện tại ròng của dự án ta có:
NPV=- 317,411 + (12,563 – 1,722)x
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= 19,652 triệu USD
Ta thấy NPV > 0 như vậy dự án là khả thi
Trong đó: 
Với: r = 0,09 (tỷ lệ hoàn trả vốn)
        J = 0,08 (tỷ lệ gia tăng hàng năm của lợi ích kinh tế có được do dự án mang lại
 NHỮNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ
GIẢI PHÁP:
Để thành phố Hà Nội trở thành thủ đô xanh sạch đẹp vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa đảm bảo môi trường được trong lành thành phố phải có các chiến lược phát triển kinh tế song song với việc cải thiện môi trường mà ở thành Hà Nội cải tạo hệ thống thoát nước là một trong những chiễn lược quan trọng nhằm nâng cao chất lượng môi trường.
- Thành phố nên có những quy hoạch tổng thể và đồng bộ có sự phối hợp của nhiều cấp ngành cùng giaỉ quyết vấn đề môi trường đặc là các công trinh xây dựng quy hoạch nhà cửa, hệ thống cấp thoát nước, nạo vét các lòng sông,cống, rãnh…
- Thành phố Hà Nội nên có những quy định về biện pháp xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường xung quanh.
- Tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của người dân thông qua hệ thống giáo dục. đây là giải pháp rất hữu hiệu trước mắt và lâu dài.
- Bổ sung và dần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường từ đó có các quy định thưởng phạp cụ thể.
- Thành phố nên quy định rõ chức năng quyền hạn của công ty thoát nước Hà Nội trong việc quản lý duy tu và cải tạo hệ thống thoát nước cũng như của các cơ quan khác để họ có cơ sở thực hiện. Từ đó môi trường mới được cải thiện.
- Thành phố sử dụng các công cụ quản lý môi trường như: công cụ pháp luật, công cụ kinh tế để tác động vào các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức và mọi người dân từ đó mới thấy được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.
          KIẾN NGHỊ:
- Công ty thoát nước Hà Nội nên phối hợp với công ty môi trường đô thị Hà Nội trong vấn đề cải thiện cảnh quan môi trường thành phố Hà Nội như: phối hợp thu gom vận chuyển rác, nạo vét cống, rãnh, phối hợp tổ chức trồng cây xanh ven hệ thống thoát nước nhăm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thành phố lớn và hiện đại là phải có  nhiều cây xanh.
- Quy hoạch đô thị phải gắn liền với việc quy hoạch và xây dựng hệ thống thoát nước và phải được thiến hành  đồng bộ, hiện nay vấn đề đó vẫn chưa được khắc phục một cách triệt để và vẫn còn đang trong tình trạng đào bới khi có chương trình duy tu lại đường xá, tình trạng này còn kéo dài thì vấn đề tắc đường còn thường xuyên xảy ra.
- Công ty thoát nước Hà Nội cần phải thường xuyên kiểm tra thanh tra giám sát các công trình xây dựng hệ thống thoát nước để đảm bảo hệ thống thoát nước được xây dựng đúng tiến độ nhằm khắc phục sớm nhất tình trạng ngập úng cuả thành phố.
- Thành phố Hà Nội nên có nhiều chiến dịch phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường trên ti vi, quảng cáo, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của người dân.

         - Nên xây dựng các trạm xử lý nước cục bộ áp dụng cho mỗi khu dân cư, nhà máy, bệnh viện để nước thải từ các nguồn này thải ra môi trường đáp ứng được các tiêu chuẩn cho phép đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
- Công ty thoát nước Hà Nội cần tổ chức nạo vét hồ, sông, kênh, mương, hót bùn theo định kỳ nhăm tăng khả năng thoát nước của thành phố.
-Thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế chính trị văn hoá - xã hội của cả nước. Vì vậy nhà nước cần phải đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cho tương xứng với nhịp độ phát triển của thành phố. để làm được điều đó đòi hỏi cần phải có sự phối hợp của nhiều cấp nhiều ngành khác nhau.
KẾT LUẬN:
          Hiện nay thành phố Hà Nội tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước đang ở mức báo động, tất cả những chỉ tiêu chất lượng môi trường như: BOD, COD, NH4… đều vượt quá chỉ tiêu cho phép, hàm lượng các kim loại nặng độc hại trong nước rất cao. tình trạng úng ngập thường xuyên xảy ra trong mùa mưa làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nguyên nhân của tình trạng này là do hàng năm các nhà máy, xí nghiệp vẫn thải ra môi trường một lượng nước thải khổng lồ vì mục đích lợi nhuận mà chưa có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, nước thải sinh hoạt, bệnh viện, nông nghiệp cũng vậy không hề qua xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường xung quanh, cùng với lượng rác thải vứt bừa bãi làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, đồng thời do hệ thống thoát nước của thành phố còn yếu và thiếu. Vì vậy dự án cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch là một việc làm cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng úng ngập của thành phố, cải thiện môi trường từ đó giảm thiệt hại do úng ngập gây ra, giảm lây lan dịch bệnh, khuyến khích du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế của thành phố và cả nước.
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